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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Nước ta đang ở thời kì công nghiệp hóa, hội nhập với cộng đồng quốc tế và nhất là 

vừa gia nhập TPP, trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu GD, 

nhằm tạo ra những con người có phẩm chất mới theo yêu cầu xã hội hiện nay. Nền GD không 

chỉ dừng lại ở chỗ trang bị cho HS những kiến thức công nghệ mà nhân loại đã tích lũy được 

mà còn phải bồi dưỡng cho các em tính năng động, sáng tạo cá nhân, có tư duy sáng tạo và 

NLGQ vấn đề thực tiễn. Mục tiêu DH cần phải hướng tới trang bị cho HS kĩ năng sống và 

làm việc trong một xã hội hiện đại: thu thập thông tin, xử lí thông tin, GQVĐ, ra quyết định, 

làm việc hợp tác,có tinh thần tự học, từ đó người học có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi 

không ngừng của cuộc sống. Để đáp ứng mục tiêu đó cần phải đổi mới quan điểm GD, nội 

dung và phương pháp GD. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD và đào tạo, khắc phục lối 

truyền thụ một chiều và rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước ứng 

dụng các phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại vào quá trình dạy, đảm bảo điều kiện 

và thời gian tự học, tự nghiên cứu của HS… 

 Vật lí là môn khoa học cơ bản nên việc dạy vật lí trong trường phổ thông phải giúp HS 

nắm được kiến thức cơ bản, trọng tâm của bộ môn, mối quan hệ giữa vật lí và các môn khoa 

học khác để vận dụng các quy luật vật lí vào thực tiễn đời sống và khoa học kỹ thuật.  

Vật lí thường được biểu diễn các quy luật tự nhiên thông qua toán học vì vậy hầu hết 

các khái niệm, các định luật, quy luật và phương pháp… của vật lí trong trường phổ thông đều 

được mô tả bằng ngôn ngữ toán học, đồng thời cũng yêu cầu học sinh phải biết vận dụng tốt 

toán học vào vật lí để giải nhanh và chính xác các dạng BTVL nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu 

ngày càng cao của  đề thi THPT Quốc gia. 

Qua nghiên cứu cấu trúc và nội dung kiến thức của chương Dao động và sóng điện từ 

– Vật lí 12, cũng như nghiên cứu thực trạng tổ chức DH bài tập cho thấy các bài tập còn thiếu 

tính thực tiễn, học sinh khó nhận ra được bản chất vật lí trong các hiện tượng về dao động và 

sóng điện từ. Do vậy, cần tiến hành lựa chọn, xây dựng các bài tập gắn với thực tiễn nhằm bồi 

dưỡng NLGQVĐ của học sinh. 

Với lý do trên, đề tài nghiên cứu được lựa chọn là: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI 

TẬP THỰC TẾ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” -VẬT LÝ 12 THEO 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 

2.1. Mục tiêu 

- Lựa chọn, xây dựng và hướng dẫn hoạt động giải BT gắn với thực tiễn trong dạy học 

chương Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12 nhằm bồi dưỡng NLGQVĐ của HS. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài tập vật lí; về bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. 

- Nghiên cứu thực trạng về tổ chức hoạt động dạy học bài tập vật lí gắn với thực tiễn và thực 

trạng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.  

- Lựa chọn, xây dựng các bài tập gắn với thực tiễn chương Dao động và sóng điện từ. 
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- Thiết kế hoạt động hướng dẫn giải bài tập chương Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12. 

- Thực nghiệm sư phạm ở trường THPT Việt Đức- Cư Kuin- Đăk Lăk để đánh giá và rút ra kết luận. 

3. Đối tượng nghiên cứu  

- Cấu trúc và nội dung kiến thức chương Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12. 

- Hệ thống bài tập gắn với thực tiễn chương Dao động và sóng điện từ. 

- Năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.  

4. Phạm vi nghiên cứu  

- Hoạt động dạy học bài tập vật lí chương Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12.  

- Học sinh lớp 12A3 và 12A5 trường THPT Việt Đức – Huyện Cư Kuin – Tỉnh Đăk Lăk. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Nghiên cứu mục tiêu đổi mới trong dạy học nói chung và trong vật lí nói riêng.  

- Nghiên cứu tài liệu về bài tập vật lí và bồi dưỡng NLGQVĐ của học sinh. 

- Nghiên cứu đặc điểm, cấu trúc, nội dung và các chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương 

“Dao động và sóng điện từ” – Vật lý 12. 

- Lựa chọn, xây dựng các bài tập gắn với thực tiễn. 

5.2. Phương pháp điều tra 

- Điều tra thông qua đàm thoại với GV, HS để biết được thực trạng sử dụng hệ thống BT gắn 

với thực tiễn trong dạy học Vật lí cở một số trường THPT hiện nay. 

- Điều tra thông qua phiếu thăm dò ý kiến để biết được sự quan tâm đối với việc phát triển 

NLGQVĐ của học sinh THPT trong dạy học Vật lí. 

5.3.Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

-Tiến hành thực nghiệm sư phạm một số tiến trình dạy học bài tập gắn với thực tiễn chương 

“Dao động và sóng điện từ”  

- Phân tích diễn biến quá trình thực nghiệm sư phạm 

- Đánh giá thực nghiệm sư phạm và so sánh với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

5.4.Phương pháp thống kê toán học 

- Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để phân tích, đánh giá, trình bày kết quả thực 

nghiệm sư phạm và rút ra kết luận. 

6. Dự kiến đóng góp của đề tài 

- Xây dựng được hệ thống bài tập gắn với thực tiễn chương Dao động và sóng điện từ – Vật 

lí 12 để sử dụng trong dạy học chương Dao động và sóng điện từ. 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học bài tập chương 

Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12. 
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PHẦN II: NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC BÀI TẬP 

GẮN VỚI THỰC TIỄN NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1.1. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

1.1.1. Khái niệm năng lực 

 “Năng lực là khả năng thực hiện thành công hoạt động trong một bối cảnh nhất định 

nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng 

thú, niềm tin, ý chí,… Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt 

động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống”. 

 Hay “Năng lực là sự tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân 

khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… để thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong bối 

cảnh nhất định”. 

  Năng lực của học sinh phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam 

sau 2018 sẽ được cấu trúc theo định hướng phát triển năng lực bao gồm: 

 - Năng lực tự học. 

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

 - Năng lực thẩm mĩ. 

 - Năng lực ngôn ngữ và giao tiếp. 

 - Năng lực hợp tác. 

 - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

 - Năng lực tính toán. 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi đi sâu nghiên cứu về NLGQVĐ. 

1.1.2. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề 

 “NLGQVĐ là khả năng huy động kiến thức, kĩ năng, thái độ và các thuộc tính cá nhân 

khác để hiểu và giải quyết vấn đề nảy sinh hay những tình huống có vấn đề trong học tập, 

cuộc sống một cách hiệu quả”. 

Trong đề tài, tôi quan tâm nhiều đến các vấn đề gắn với thực tiễn, do vậy đề tài sử dụng 

khái niệm “năng lực giải quyết vấn đề” muốn nhấn mạnh đến việc giải quyết các vấn đề thực 

tiễn”. NL giải quyết các vấn đề thực tiễn có cùng cấu trúc và các thành tố của NLQGVĐ, chỉ 

lưu ý một điều là các vấn đề cần gắn với thực tiễn. 

1.1.3. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề 

Bảng 1.1.3. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề 

Thành 

phần/ 

Thành tố 

Hành vi 

Tiêu chí 

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 

Tìm hiểu, 

khám phá 

vấn đề 

Phân tích 

được tình 

huống cụ 

thể 

Phân tích được 

tình huống cụ 

thể đầy đủ, rõ 

ràng một cách 

độc lập. 

Phân tích được 

tình huống cụ 

thể đầy đủ 

nhưng chưa rõ 

ràng. 

Phân tích được 

tình huống cụ 

thể khi trao đổi 

với bạn. 

Phân tích được 

tình huống cụ 

thể dưới sự 

hướng dẫn của 

GV. 

Phát hiện Tự phát hiện Phát hiện được Phát hiện ra Chưa phát 
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được tình 

huống có 

VĐ 

được VĐ. tình huống có 

VĐ khi trao 

đổi với bạn. 

VĐ dưới sự 

hướng dẫn của 

GV. 

hiện ra VĐ 

Nêu được 

tình huống 

có vấn đề 

Tự phát biểu 

được VĐ. 

Tự phát biểu 

VĐ nhưng 

chưa đầy đủ. 

Phát biểu VĐ 

nhưng chưa 

đúng với trọng 

tâm. 

Phát biểu VĐ 

dưới sự hướng 

dẫn của GV. 

Thiết lập 

không gian 

vấn đề 

Thu thập 

thông tin 

Xác định được 

đầy đủ chính 

xác các thông 

tin cần thiết. 

Xác định được 

chính xác một 

số thông tin 

cần thiết. 

Xác định được 

thông tin dưới 

sự giúp đỡ của 

người khác. 

Đọc thông tin 

nhưng chưa 

xác định được 

thông tin cần 

dùng. 

Phân tích 

thông tin 

Phân tích 

thông tin chi 

tiết, cụ thể, sắp 

xếp khoa học. 

Phân tích được 

thông tin 

nhưng chưa 

chi tiết. 

Phân tích được 

thông tin dưới 

sự giúp đỡ của 

GV. 

Có phân tích 

thông tin. 

Tìm ra kiến 

thức vật lí 

và kiến thức 

liên môn 

liên quan 

đến vấn đề. 

Biết tìm hiểu 

các thông tin 

có liên quan 

đến VĐ ở 

SGK, tài liệu 

tham khảo và 

thông tin qua 

thảo luận với 

bạn. 

Biết tìm hiểu 

các thông tin 

có liên quan 

đến VĐ ở 

SGK và thảo 

luận với bạn. 

Biết tìm hiểu 

các thông tin 

có liên quan 

đến VĐ nhưng 

ở kinh nghiệm 

bản thân. 

Chỉ tìm hiểu 

thông tin khi 

được yêu cầu. 

Lập kế 

hoạch, thực 

hiện giải 

pháp 

Đề xuất giả 

thuyết 

Đề xuất được 

giải pháp 

GQVĐ một 

cách tối ưu. 

Đề xuất được 

giải pháp 

GQVĐ nhưng 

chưa tối ưu. 

Đề xuất được 

giải pháp 

GQVĐ nhưng 

chưa hợp lí. 

Đề xuất được 

giải pháp 

GQVĐ dưới 

sự hướng dẫn 

của GV. 

Lập kế 

hoạch để 

GQVĐ 

Lập được kế 

hoạch GQVĐ 

cụ thể, chi tiết 

(đầy đủ thời 

gian, nguồn 

nhân lực, vật 

lực) 

Lập được kế 

hoạch để 

GQVĐ nhưng 

chưa đầy đủ, 

chi tiết. 

Lập được kế 

hoạch GQVĐ 

nhưng nhờ sự 

giúp đỡ của 

người khác. 

Chỉ lập kế 

hoạch để 

GQVĐ khi 

được yêu cầu. 

Thực hiện 

kế hoạch 

GQVĐ. 

Thực hiện kế 

hoạch GQVĐ 

độc lập, hợp lí. 

Thực hiện kế 

hoạch GQVĐ 

độc lập nhưng 

chưa hợp lí. 

Thực hiện kế 

hoạch GQVĐ 

nhưng cần có 

sự giúp đỡ của 

GV, bạn học. 

Thực hiện kế 

hoạch GQVĐ 

nhưng chưa 

hoàn thành. 

Đánh giá và 

phản ánh 

giải pháp 

Thực hiện 

và đánh giá 

giải pháp 

GQVĐ. 

Thực hiện kế 

hoạch độc lập 

hoặc hợp lí. 

Đánh giá việc 

thực hiện giải 

pháp GQVĐ. 

Thực hiện giải 

pháp GQVĐ 

nhưng chưa 

đánh giá được 

giải pháp. 

Thực hiện 

được giải pháp 

GQVĐ nhưng 

chưa hoàn 

thành. 

Chỉ thực hiện 

khi có sự 

hướng dẫn của 

giáo viên. 

Suy ngẫm 

về cách 

thức và tiến 

trình 

Nhận ra sự 

phù hợp hay 

không phù hợp 

của giải pháp. 

Nhận ra sự 

phù hợp hay 

không phù hợp 

của giải pháp 

Nhận ra sự 

phù hợp hay 

không phù hợp 

của giải pháp 

Có suy ngẫm 

về cách thức 

và tiến trình 

GQVĐ. 



Sáng kiến kinh nghiệm – Năm học: 2017 - 2018 

GV: Nguyễn Thị Hoa Trang 5 

 

GQVĐ. nhưng chưa 

đầy đủ. 

khi trao đổi 

với người 

khác. 

Điều chỉnh 

và vận dụng 

trong tình 

huống mới. 

Vận dụng 

được trong 

tình huống 

mới một cách 

độc lập. 

Biết điều chỉnh 

hợp lí, vận 

dụng được 

trong tình 

huống mới. 

Biết cách điều 

chỉnh nhưng 

chưa vận dụng  

trong tình 

huống mới. 

Biết cách điều 

chỉnh nhưng 

nhờ sự giúp đỡ 

của người 

khác. 

1.2. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

1.2.1. Bồi dưỡng NLGQVĐ qua tiến trình GQVĐ 

Năng lực giải quyết vấn đề cần được bồi dưỡng và hình thành trong tiến trình giải quyết 

vấn đề. Tiến trình này có thể biểu diễn qua sơ đồ: 

 

1.2.2. Hướng dẫn hoạt động  giải quyết vấn đề 

Trong DH, khi đưa người học vào tiến trình GQVĐ, hệ thống câu hỏi định hướng 

đóng vai trò quan trọng trong việc rèn NLGQVĐ. Trong các pha, các câu hỏi có thể được cụ 

thể bằng hệ thống câu hỏi trong tiến trình hướng dẫn HS giải quyết VĐ (theo Phạm Hữu 

Tòng) 

Thực hiện thí nghiệm: 

Lập kế hoạch, lắp ráp, 

bố trí và tiến hành thí 

nghiệm, thu thập và xử lí 

các dữ liệu thí nghiệm 

để đi đến kết quả. 

Tình huống có tiềm ẩn vấn đề 

Phát biểu vấn đề cần giải quyết 

Giải pháp lí thuyết 

- Xác định kiến thức đã biết cần 

vận dụng. 

- Xác định cách thức vận dụng 

kiến thức để đi đến câu trả lời. 

Giải quyết vấn đề 

Giải pháp thực nghiệm 

- Xác định nội dung cần kiểm tra 

bằng thí nghiệm (kiểm tra trực tiếp 

hoặc thông qua hệ quả của suy luận 

logic). 

- Thiết kế phương án thí nghiệm để 

kiểm tra nội dung đó. 

Kết quả Kết quả 

Kết luận về vấn đề cần giải quyết 

Định hướng giải quyết vấn đề 

Thực hiện các phép biến 

đổi toán học, thiết lập 

các mối quan hệ cần 

thiết. Từ những lập luận 

đó đi đến kết quả. 
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Sơ đồ tiến trình hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề 

1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

Xuất phát từ định nghĩa NLGQVĐ và mục tiêu đổi mới giáo dục sau năm 2017, có thể 

xác định các hợp phần của NLGQVĐ như sau: 

Bảng chỉ số hành vi dựa trên cấu trúc NLGQVĐ 

Hợp phần Thành tố Chỉ số hành vi 

Tìm hiểu vấn 

đề 

Phân tích tình huống 
- Xác định kiến thức liên quan đến tình huống. 

- Chỉ ra những hạn chế của kiến thức hiện có 

Phát hiện vấn đề 
- Đặt ra được các câu hỏi có liên quan đến tình 

huống. 

Phát biểu vấn đề - Phát biểu vấn đề thông qua các câu hỏi 

Giải quyết 

vấn đề 

Thu thập, phân tích thông tin 

liên quan đến vấn đề 

- Phân tích thông tin vấn đề. 

- Nhận ra mâu thuẫn giữa điều quan sát được 

với kiến thức, kinh nghiệm sẵn có. 

Đề xuất phương án GQVĐ 

- Đề xuất phương án GQVĐ (suy luận, thí 

nghiệm,..) 

- Xác định các nhiệm vụ cần thực hiện theo 

phương án đã đề xuất, phân công công việc 

giải quyết vấn đề. 

- Dự kiến sản phẩm 

Thực hiện phương án GQVĐ 
- Tiến hành GQVĐ bằng phương án đã đề 

xuất. 

Trình bày kết 

quả và đánh 

giá việc thực 

hiện giải 

pháp 

Trình bày kết quả 
- Trình bày kết quả. 

Đánh giá việc thực hiện giải 

pháp 

- Đánh giá ưu, nhược điểm của các giải pháp 

được đề xuất (nếu có) 

- Đề xuất cách cải tiến, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng của giải pháp. 

(1) Vì sao như thế? Có tác dụng gì? Giải thích thế nào? 

(2) Sẽ thế nào nếu…? 

(3) Phải làm thế nào để…? 

(4) Làm thế nào để tạo ra được…trong thực tiễn? 

 

(6) Làm thế nào có thể quan sát và đo 

được cái gì cần cho sự xác lập mối liên 

hệ? Từ đó rút ra kết luận như thế nào? 

(7) Có thể suy ra điều này từ lí thuyết 

(điều đã biết, giả định nào đó) như thế 

nào không? 

(8) Đối chiếu các kết quả, có thể kết luận. 

(5) Có cái gì, tính chất nào, nguyên lí nào, mối liên hệ nào chi phối? 

(6) Có thể xác lập tính chất, mối liên hệ 

đó từ lí thuyết như thế nào? 

(7) Làm thế nào có thể quan sát được, đo 

được cái gì cần cho việc kiểm tra điều 

này? Rút ra kết luận như thế nào? 

(8) Đối chiếu các kết quả, có thể kết 

luận. 

(9) Diễn đạt như thế nào điều mới xây dựng được hoặc cần huy động để vận dụng 

Kết luận về vấn đề cần giải quyết 
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1.4. BÀI TẬP VẬT LÍ GẮN VỚI THỰC TIỄN  

1.4.1. Bài tập vật lí gắn với thực tiễn là gì? 

Bài tập có nội dung thực tiễn là những bài tập có nội dung (những điều kiện và yêu cầu) 

xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Quan trọng nhất là những bài tập vận dụng kiến thức vật lí 

vào sản xuất và đời sống, góp phần giải quyết một số VĐ đặt ra từ thực tiễn. 

1.4.2. Phân loại bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học vật lí 

Việc phân loại bài tập có nội dung thực tiễn cũng tương tự như BTVL nói chung đều 

xuất phát từ những mục tiêu và các tiêu chí nhất định. Tuy nhiên dù dựa trên những tiêu chí 

nào, mục đích nào đi nữa thì những sự phân loại đó cũng chỉ mang tính tương đối; vì trong bất 

kì một loại BT nào cũng chứa đựng những yếu tố của một loại BT khác. 

1.4.2.1. Phân loại dựa theo mức độ nhận thức của HS, có tính đến mức độ nội dung bài tập 

gắn với thực tiễn.  

Bảng 1.3. Phân loại dựa theo mức độ nhận thức của HS, có tính đến mức độ nội dung bài tập gắn với thực tiễn 

Mức Nội dung 

Đối chiếu với 

thang nhận thức 

của Bloom 

1 Bài tập liên quan đến những ứng dụng kĩ thuật đơn giản (cách làm) hoặc 

các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn cuộc sống và yêu cầu HS 

nhận biết những kiến thức vật lí nào đã được ứng dụng. 

Ví dụ: Ở các xã vùng sâu – vùng xa của tỉnh Đăk Lăk, để có thể xem 

được tivi qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ 

tinh, qua đầu thu tín hiệu rồi đưa đến màn hình tivi. Sóng điện từ 

được dùng trong truyền thông tin này thuộc loại gì? 

 

 

 

 

Nhận biết 

2 Bài tập yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vật lí để giải thích các 

nội dung thực tiễn trong cuộc sống, ngoài thiên nhiên hay giải thích 

được các việc làm, các cách xử lí tình huống đã có trong cuộc sống 

và sản xuất. 

Ví dụ: Tác dụng của tụ xoay để làm gì trong mạch chọn sóng radio? 

 

 

Giải thích 

3 Vận dụng kiến thức vật lí để giải quyết một tình huống đặt ra trong 

thực tiễn cuộc sống hay sản xuất. 

Ví dụ: Các nhân viên kĩ thuật truyền hình cho rằng: không nên 

dùng một chiếc anten cho hai máy thu hình cùng một lúc. Khẳng 

định trên dựa trên cơ sở nào?  

 

 

Vận dụng 

4 Vận dụng kiến thức vật lí để phân tích, tổng hợp, đánh giá về một 

vấn đề thực tiễn có liên quan đến vật lí. 

Ví dụ: Vai trò của vệ tinh Vina Sát 1 - Vina Sát 2 trong thông tin 

liên lạc ở Việt Nam hiện nay? 

 

Đánh giá 

5 Vận dụng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo vật lí để thực hiện một công 

trình nghiên cứu khoa học nhỏ, đơn giản, đề ra các hành động cụ 

thể, viết báo cáo. 

Ví dụ: Chúng ta đã biết khối lượng trái đất(M), bán kính của trái 

đất(R), và hằng số hấp dẫn (G). Để Vệ tinh vinasat I trở thành vệ 

tinh địa tĩnh(có chu kỳ bay quanh trái đất T=24 giờ) thì khi phóng 

phải cho vệ tinh bay đến độ cao bằng bao nhiêu? 

 

Thực hiện một 

nghiên cứu 

khoa học 

 

 

 

1.4.2.2.  Dựa vào lĩnh vực thực tiễn gắn với nội dung bài tập 

 Hệ thống bài tập mô tả công việc nghiên cứu vật lí trong phòng thí nghiệm. 
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Ví dụ: Cho một cuộn dây thuần cảm có số ghi độ tự cảm bị mờ, vôn kế và ampe kế hiển 

thị kim, nguồn điện xoay chiều có tần số f = 50(Hz). Hãy trình bày thí nghiệm và xác định hệ 

số tự cảm của cuộn dây?. Biết  vôn kế và ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 0,1V và 0,1A. Số  

được lấy trong máy tính và coi là chính xác. Bỏ qua sai số dụng cụ. 

 Hệ thống bài tập về các sự vật, hiện tượng thiên nhiên; giải thích, mô tả các sự 

vật, các hiện tượng tự nhiên. 

Ví dụ: Giải thích tại sao để phòng chống sét người ta lại làm các trụ thu lôi trên các toà nhà cao tầng? 

 

 Hệ thống bài tập về các vấn đề trong đời sống, học tập, lao động sản xuất. 

+ Bài tập về sản xuất, khoa học công nghệ: 

Ví dụ: Tại sao máy bay tàng hình lại vô hiệu hoá được rada ? 

 

+ Bài tập về sử lí nguyên liệu. 

Ví dụ: La bàn đã trở thành một biểu tượng gắn liền với những con tàu viễn dương và với 

người thuyền trưởng. Tại sao trong giao thông hàng hải ngày xưa, người ta lại dùng la bàn 

để định hướng được các hướng trên trái đất? 

+ Bài tập về nguyên tắc sản xuất. 

Ví dụ: Ta có thể xem bóng đá ở trực tiếp từ châu Âu nhờ sử dụng chảo K+ và vệ tinh viễn 

thông bằng loại sóng vô tuyến nào? 

 

- An toàn trong lao động sản xuất. 

Ví dụ: Tại sao người ta ghi trên biển cấm cây xăng không  sử dụng điện thoại di động? 

 

- Ứng dụng vật lí trong đời sống, học tập, lao động sản xuất. 

 

 

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã đưa không quân Mỹ trở thành một 

lực lượng hùngmạnh nhất thế giới. 
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Ví dụ:  Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao? 

 

1.4.3. Các bước soạn thảo bài tập có nội dung thực tiễn. 

 Bước 1: Xác định các nội dung kiến thức cần dạy (từ SGK– thường là kiến thức cả 1 chương) 

 Bước 2: Phát hiện các vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức (theo 3 kiểu bài tập) 

 Bước 3: Xây dựng ý tưởng bài tập (tình huống, các nội dung cần hỏi), chuyển hóa/mô 

hình hóa bài tập. 

 Bước 4: Xây dựng/soạn bài tập cụ thể và đáp án. 

 Bước 5: Chỉnh sửa, hoàn thiện 

 Bước 6: Sắp xếp thành hệ thống bài tập. 

Chú ý: Bước 1 và 2 có thể hoán đổi cho nhau. Trong 6 bước trên, bước 2 là quan trọng nhất. 

1.4.4. Các hình thức thể hiện bài tập vật lí có nội dung thực tiễn 

+ Thể hiện dưới dạng câu hỏi bằng lời 

+ Thể hiện thông tin qua mô hình, hình vẽ hay sơ đồ, kèm theo các câu hỏi khai thác thông tin. 

+ Thể hiện bằng thí nghiệm đơn giản 

+ Thể hiện bằng các đoạn video minh hoạ 

1.5. BỒI DƯỠNG NLGQVĐ QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI BT CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN 

1.5.1. Phương pháp giải bài tập vật lí có nội dung thực tế 

Quá trình giải một BTVL, có thể trải qua các bước chính sau: 

 Bước 1. Tìm hiểu đề bài 

- Đọc, ghi ngắn gọn các dữ kiện xuất phát và các cái phải tìm.  

- Mô tả lại tình huống được nêu trong bài tập, vẽ hình minh họa. Nếu đề bài yêu cầu, thì phải 

làm thí nghiệm hoặc vẽ đồ thị để thu được dữ kiện (trong trường hợp bài tập thí nghiệm hoặc bài tập 

đồ thị). Trong nhiều trường hợp, cần đổi đơn vị của các đại lượng đã cho về đơn vị chuẩn (hệ SI). 

 Bước 2. Xác lập mối liên hệ của các dữ kiện xuất phát với cái phải tìm 

- Đối chiếu các dữ kiện xuất phát và cái phải tìm, xem xét bản chất Vật lí của tình 

huống đã cho để nhận ra các định luật, công thức lí thuyết có liên quan 

- Xác lập các mối liên hệ cụ thể của các dữ kiện xuất phát và của cái phải tìm. 

- Lựa chọn các mối liên hệ cơ bản, cho thấy sự liên hệ của cái phải tìm với các dữ kiện 

xuất phát và từ đó có thể rút ra cái phải tìm.  

 Bước 3. Luận giải rút ra kết quả cần tìm. 

Từ các mối liên hệ cơ bản đã xác lập, tiếp tục luận giải, tính toán rút ra kết quả cần tìm. 

 Bước 4. Kiểm tra và biện luận kết quả. 

Để có thể xác nhận kết quả vừa tìm được cần kiểm tra lại việc giải theo một hoặc một số cách sau:  

- Kiểm tra xem đã trả lời hết các câu hỏi chưa, đã xét hết các trường hợp chưa. 

- Kiểm tra tính toán có đúng không? 

- Kiểm tra thứ nguyên của các đại lượng có phù hợp không? 

- Xem xét kết quả về ý nghĩa thực tế có phù hợp không? 
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- Giải bài tập theo cách khác xem có cho cùng kết quả không?   

1.5.2. Quy trình hướng dẫn giải bài tập vật lí có nội dung thực tiễn 

Quy trình hướng dẫn giải BT có nội dung thực tế tuân theo quy trình hướng dẫn giải của bài 

tập vật lí thông thường, gồm 4 bước hướng dẫn cơ bản: Tìm hiểu đầu bài, phân tích hiện tượng để 

xác lập các mối liên hệ cơ bản, luận giải, biện luận (nội dung cụ thể của mỗi bước sẽ được làm rõ 

trong chương 2 của đề tài). Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của loại BT này (chứa đựng các vấn đề 

thực tiễn) nên trong quá trình hướng dẫn giải bài tập cần phải chú ý đến một số điểm sau: 

- Trong quá trình tìm hiểu đầu bài, học sinh cần xác định rõ vấn đề thực tiễn mà bài tập 

đã nêu ra: Vấn đề là gì? Thuộc lĩnh vực nào? Trong thực tiễn chúng được thể hiện dưới hình 

thức nào? Con người đã giải thích (ứng dụng) như thế nào trong thực tiễn? Sự hiểu biết của 

bản thân về vấn đề đó và những yếu tố cần tìm hiểu thêm... 

- Trong quá trình phân tích hiện tượng HS cần phải chia nhỏ vấn đề thực tiễn (nếu cần 

thiết), xác định các yếu tố, quy luật vật lí chi phối từng hiện tượng trong vấn đề đã nêu. Từ đó, 

xác lập các mối quan hệ cơ bản (các biểu thức định luật, các kiến thức cơ bản nhất liên quan).  

- Sau khi giải bài tập này, học sinh cần phải chú ý đến kết quả của bài tập có phù hợp với thực 

tiễn hay không, trong thực tiễn con người có cách giải quyết nào khác với vấn đề đó, bản thân người 

giải bài tập rút cho mình được kinh nghiệm gì, việc giải quyết bài tập có thể giúp bản thân giải quyết 

được những tình huống nào trong thực tiễn liên quan đến kiến thức vật lí đã nêu trong bài tập. Từ đó 

có những hành động cụ thể nào để giải quyết vấn đề mà bản thân họ còn vướng mắc.  

- Đối với các bài tập có tính chất thực nghiệm, học sinh được tự mình giải quyết tình 

huống thực (xác định vấn đề, hướng giải quyết, thiết kế mô hình, thực nghiệm) trên cơ sở kiến 

thức đã học. Do đó, học sinh sẽ rèn được năng lực phát hiện vấn đề, đề xuất, thực hiện giải 

pháp và còn có thể đưa ra những cải tiến mới ứng dụng trong thực tiễn. 

Các BT có nội dung thực tiễn đề cập tới những vấn đề có liên quan trực tiếp tới đối tượng 

trong đời sống, kĩ thuật; gắn liền với đời sống của chính bản thân HS, của gia đình, của địa 

phương và với môi trường xung quanh HS. Thông qua việc giải BT có nội dung thực tế HS hiểu 

kĩ hơn các khái niệm, định luật, hiện tượng vật lí; củng cố kiến thức được thường xuyên, góp phần 

nâng cao chất lượng kiến thức. Đồng thời thông qua việc giải quyết các BT có nội dung thực tế, 

HS có thể hiểu rõ hơn các hiện tượng tự nhiên, giải thích được nguyên lí hoạt động của các thiết 

bị sử dụng thường ngày, giải thích các hoạt động con người đã làm. Và do đó, đối với HS, vật lí 

không còn xa lạ với cuộc sống, việc học vật lí sẽ giúp họ hiểu rõ những vấn đề của cuộc sống, 

thậm chí có thể đưa ra những ý tưởng để giải quyết được các VĐ mới mà chưa có cách giải quyết. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC VỀ BTVL NÓI CHUNG VÀ VỀ 

CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ NÓI RIÊNG 

2.1. Mục đích điều tra 

- Nhận thấy được thực trạng của việc dạy và học vật lí nói chung ở trường THPT hiện nay 

để điều chỉnh và phát huy kịp thời. 

- Biết được việc giáo viên sử dụng bài tập vật lí có nội dung thực tế vào giảng dạy ở các 

trường THPT hiện nay như thế nào. 

- Qua điều tra chúng ta cũng biết được, sự yêu thích học học bộ môn vật lí nói chung và 

BTVL nói riêng của HS để khắc phục kịp thời (bổ sung bài tập có nội dung thực tế, BT phát 

triển tư duy...và chuẩn bị nội dung để thay SGK vào năm tới). 

2.2. Đối tượng điều tra  

- Điều tra, khảo sát thực tế tại trường THPT Việt Đức, THPT Y Jút, THPT Hùng Vương trên 

địa bàn Tỉnh Đăk Lăk để tìm hiểu về một số thông tin về tình hình dạy giải bài tập và hoạt 

động giải bài tập chương “Dao động và sóng điện từ” vật lí 12. 

- Tìm hiểu những khó khăn và sai lầm mà học sinh thường mắc phải khi giải bài tập 

chương “Dao động và sóng điện từ” vật lí 12, từ đó tìm hiểu những nguyên nhân đẫn đến 

những sai lầm đó của học sinh và đề xuất phương hướng khắc phục. 

2.3. Nội dung điều tra 

-  Điều tra giáo viên: Sử dụng phiếu điều tra (số lượng giáo viên được điều tra là 16 GV) 

trao đổi trực tiếp, dự giờ giảng, xem giáo án (xem ở phụ lục 1). 

- Điều tra học sinh: Sử dụng phiếu điều tra (số lượng học sinh được điều tra là 71 HS), quan sát 

hoạt động của HS trong giờ học, kiểm tra khảo sát, phân tích kết quả. (xem ở phụ lục 2). 

2.4. Kết quả điều tra 

Đã tiến hành điều tra vào tháng 2 /2018 tại trường THPT Việt Đức, THPT Y Jút, THPT Hùng Vương. 

- Điều tra 16 GV và 71 HS thu được kết quả: 

 Tình hình dạy giải bài tập vật lí của giáo viên 

Thông qua việc trao đổi với giáo viên (16 GV) (xem ở phụ lục 1) dạy bộ môn Vật lí tại các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, về dạy giải bài tập vật lí của giáo viên tôi rút ra được 

một số nhận định sơ bộ như sau: 

-  70% GV cho rằng bài tập trong chương “Dao động và sóng điện từ” khá phức tạp, trừu 

tượng, có nhiều bài tập tổng hợp và khó, đòi hỏi tư duy cao. 

-  100% GV nêu số lượng BT nhiều nhưng thời gian dành cho việc giải BT rất ít. 

- Mỗi GV thường chọn riêng cho mình một PP giải, không thống nhất với nhau và không 

theo một tiêu chuẩn chung nào nên HS khó nắm bắt cách giải, công tác kiểm tra đánh giá chất 

lượng học tập môn vật lí của học sinh trong cả khối cũng gặp khó khăn. 

-  80% GV đã có ý thức mong muốn phát huy tính tích cực hoạt động của HS nhưng lại 

chưa tổ chức được các hoạt động học tập giúp HS tích cực, tự lực giải bài tập.  

 -  20% giáo viên đã từng sử dụng bài tập thực tế để dạy cho học sinh.  
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-  GV đã có ý thức mong muốn phát huy tính tích cực hoạt động của HS nhưng lại chưa tổ 

chức được các hoạt động học tập giúp học sinh tích cực, tự lực giải bài tập.  

Ngoài ra GV ít khai thác tài liệu, nghiên cứu xây dựng hệ thống các BTVL gắn với thực 

tiễn để tăng tính phong phú và đa dạng của bài tập vật lý. Hệ quả của vấn đề này đã rõ: số học 

sinh thích học môn vật lí ít hơn so với các môn học khác. 

 Tình hình hoạt động giải bài tập vật lí của học sinh 

 Đối với hoạt động giải bài tập vật lí của học sinh điều tra 80 HS (xem ở phụ lục 2) lớp 12 

Trường THPT Việt Đức có một số nhận xét sau: 

- 40% HS không hiểu bản chất hiện tượng vật lí được đề cập trong bài, ít có khả năng vận 

dụng sáng tạo kiến thức đã học mà chỉ nhớ máy móc công thức tính vào các tình huống tương 

tự đã được học nên rất khó khăn trong việc giải BT chương này. 

- 35% HS chưa có ý thức phân loại và xây dựng PP giải cho mỗi loại bài tập. 

- Trong các giờ bài tập, nhiều học sinh thụ động, lười suy nghĩ, chỉ đợi các bạn giải xong 

để chép. Số học sinh tích cực tham gia hoạt động giải bài tập rất ít. 

 - HS có năng lực khá-giỏi thì các em “cố” làm bài tập thật nhiều để hiểu bài, để làm bài 

kiểm tra, đi thi tốt. Nhưng kết quả thi và kiểm tra vẫn không cao, học sinh nào yếu tính toán 

sẽ chán nản, học sinh giỏi tính toán nhưng khi gặp bài tập lạ là lúng túng không hình thành 

cách giải. Các em này có thể gặp hứng thú hơn khi học môn Vật lí và có NLGQVĐ nếu được 

rèn luyện NLGQVĐ ở những loại bài tập gắn với thực tiễn. 

 Để khắc phục thực trạng trên, cần tiến hành: 

- GV tích cực liên hệ kiến thức vật lí với thực tiễn và giao cho HS các BTVL có nội dung 

thực tế để lôi cuốn học sinh vào giờ học và kích thích hứng thú hoạt động. 

- Trong các bài tập đã có giáo viên cần lựa chọn, sắp xếp thành hệ thống bài tập có nội 

dung thực tế nhằm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ SOẠN THẢO TIẾN TRÌNH 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GẮN VỚI THỰC TIỄN 

CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 

3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 
Ngoài những mục tiêu HS cần đạt được về kiến thức, kĩ năng, tình cảm- thái độ khi học 

xong chương “Dao động và sóng điện từ” vật lí 12 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Tuy nhiên, những mục tiêu đó chỉ chú trọng truyền thụ hệ thống tri thức khoa học 

theo đặc thù của bộ môn trong chương trình dạy học mà ít chú trọng đến khả năng vận dụng trong 

các tình huống thực tiễn. Vì vậy, theo tôi, sau khi HS học xong chương “Dao động và sóng điện 

từ” vật lí 12, HS cần đạt thêm những mục tiêu sau để phát triển năng lực GQVĐ thực tiễn của 

HS. 

 Mạch dao động 

+ Biết được cách tích điện cho tụ điện, và vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong mạch dao động LC. 

+ Phát hiện được ứng dụng mạch dao động LC  trong một số thiết bị thu phát sóng điện từ (như radio...) 

+ Phát hiện được khi tụ của mạch dao động LC thay đổi thì tần số, chu kì của mạch cũng thay đổi theo. 

+ Biết cách thực hiện nhiều công thức qua phép biến đổi toán học để tính được chu kỳ, tần số, 

độ tự cảm L của mạch dao động LC. 

 Điện từ trường: 

+ Nhận biết được sự tồn tại của điện trường và từ trường và điện từ trường xung quanh các đồ 

vật, thiết bị trong tự nhiên và trong đời sống - khoa học kỹ thuật. 

+ Giải thích được sự tồn tại của điện trường, từ trường và điện từ trường trong các hiện tượng 

trong tự nhiên, xung quanh các đồ vật, thiết bị và trong đời sống - khoa học kỹ thuật. 

+ Giải thích, phòng chóng và ứng dụng được các hiện tượng điện từ trường xảy ra trong tự 

nhiên và đời sống thực tế hằng ngày (dông sét, đường dây điện cao thế....) 

 Sóng điện từ: 

+ Giải thích được các hiện tượng thường gặp trong đời sống: Tại sao ở các trạm xăng (cây 

xăng) người ta ghi biển cấm sử dụng điện thoại di động. 

+ Phát hiện được một số thiết bị trong đời sống và khoa học kỹ thuật có gắn thiết bị thu- phát 

sóng điện từ. 

+ Nhận biết được tần số và bước sóng của một số kênh truyền thông và truyền hình ở địa 

phương đang sống và đài tiếng nói Việt Nam.  

+ Phát hiện được ứng dụng sự truyền sóng điện từ trong nước của tàu ngầm, trong vũ trụ qua vệ tinh. 

+ Nhận biết được sóng vô tuyến dùng cho điện thoại di động, mạng Wifi là loại sóng cực ngắn. 

+ Phát hiện được các nguyên nhân bên ngoài sinh ra sóng điện từ tác động vào anten  tivi gây 

ra nhiễu tivi, làm ồn radio... 

 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: 

+ Phát hiện được một số thiết bị trong đời sống và khoa học kỹ thuật có máy thu- phát sóng 

điện từ như điện thoại di động, rada, máy bắn tốc độ ô tô xe máy trên đường... 

+ Biết cách tính toán về độ cao và tốc độ dài, thời gian ngắn nhất dài nhất của vệ tinh Vinasat 

-1 và Vinasat -2 phát sóng về mặt đất. 
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+ Biết cách tính toán về thời gian của các nhân viên ở trạm Rada để tính được khoảng cách từ 

máy bay hay tên lửa hành trình của đối phương đến vị trí đặt Rada. 

+ Biết  được các ứng dụng của nguyên tắc thu và phát sóng vô tuyến trong một số thiết bị sinh 

hoạt  hằng ngày và khoa học kỹ thuật. 

3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

3.2.1. Xây dựng các bài tập gắn với thực tiễn 

Vận dụng những nguyên tắc và quy trình xây dựng BT có nội dung thực tế, xuất phát từ 

những điều kiện DH thực tiễn (về thời lượng của giờ học, khả năng nhận thức của HS,...), hệ 

thống BT có nội dung thực tế của chương Dao động và sóng điện từ được xây dựng gắn với 

các "chủ đề kiến thức" để tiện cho việc lựa chọn và sử dụng của GV trong quá trình DH. Mặt 

khác dựa vào mức độ nhận thức của HS (đã trình bày ở chương 1) tôi xếp loại các bài tập đó 

dựa theo mức độ nhận thức gồm 5 mức: 

- Nhận biết (1)  - Giải thích (2)        - Vận dụng (3) - Đánh giá (4) 

- Thực hiện một nghiên cứu khoa học (5) 

Tôi xếp loại các bài tập đó dựa theo mức độ nhận thức và quy ước như sau:  

Ví dụ: Bài 9(1,2): Có nghĩa là bài tập số 9, được xếp ở mức 1,2 là mức nhận biết, giải thích 

kiến thức vật lí để giải quyết một tình huống đặt ra trong thực tế cuộc sống hay sản xuất.  

Hệ thống BT thực tế chương “Dao động và sóng điện từ” được xây dựng với 21 BT (trong đó có 8 

BT loại trắc nghiệm và 13 BT loại tự luận) được sắp xếp theo mức độ năng lực như ở bảng 2.2: 

Bảng 2.2. Bảng xếp loại bài tập dựa trên mức độ nhận thức 

Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

 

Mạch dao 

động 

Đặt VĐ      

Củng cố kiến thức đã học   
Bài 12(3) 

 
  

 

 

Điện từ 

trường 

Đặt VĐ 
Bài 1(1) 

Bài 2(1) 

Bài 6 (2) 

 
   

Củng cố kiến thức đã học 
Bài 3(1) 

 

 

  
Bài 14(4) 

Bài 15(4) 

Bài 16(4) 

 

 

Sóng điện từ 
Đặt VĐ 

Bài 4(1) 

 
 

Bài 10 (3) 

Bài 11(3) 
  

Củng cố kiến thức đã học  
Bài 8 (2) 

Bài 9(2) 
 

Bài 17(4) 

 
Bài 19 (5) 

Bài 21 (5) 

Thông tin 

liên lạc bằng 

SVT 

Đặt VĐ      

Củng cố kiến thức đã học 
Bài 5 (1) 

 
Bài 7 (2) 

 
Bài 13 

(3) 
 

Bài 18 (5) 

Bài 20(5) 

Tổng  5 4 5 4 4 

Tổng cộng 21 

 Trong hệ thống bài tập chương thực tế “Dao động và sóng điện từ”, phần “Sóng 

điện từ”,  trong đè tài này chỉ thực hiện trong nội dung phần sóng vô tuyến mà 

không làm hết các phần sóng điện từ (thang sóng điện từ). 

Bài 1(1): Xung quanh dây dẫn có dòng điện xoay chiều từ ổ cắm điện trên 

tường ra đến ổ cấm điện bên ngoài (như hình) tồn tại  
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A. Trường hấp dẫn.   B. Điện trường.      C. Từ trường. D.Điện từ trường. 

- Mục tiêu: + Quan sát hình ảnh, đọc thông tin của bài tập. 

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí (sự tồn tại của điện từ 

trường ) để  kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết. 

-Ý nghĩa: Có thể dùng để đặt vấn đề vào bài điện từ trường. 

 Bài 2(1): Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây? 

A. Xung quanh một quả cầu tích điện đặt trên bàn. 

B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu. 

C. Xung quanh một ống dây điện có dòng điện không đổi. 

D. Xung quanh một tia sét trong các cơn dông sét. 

- Mục tiêu: Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí (sự tồn tại của điện từ trường) 

để kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết. 

Bài 3(1): Nếu ta cho dòng điện không đổi, chạy qua dây dẫn thẳng thì 

xung quanh dây 

A. có điện từ trường.                B. có điện trường.     

C. không có điện từ trường.    D. có từ trường. 

- Mục tiêu: + Quan sát và đọc hiểu thông tin nhận được, liên hệ thông 

tin thu nhận được với kiến thức vật lí (sự tồn tại của điện từ trường ) để  kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết. 

Bài 4 (1): Chọn câu trả lời sai. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào 

Đăk Lăk có thể là           

  A. Sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến Đăk Lăk. 

  B. Sóng phản xạ một lần trên tầng điện ly. 

    C. Sóng phản xạ hai lần trên tầng điện ly. 

    D. Sóng phản xạ nhiều lần trên tầng điện ly. 

- Mục tiêu: Đọc đề và quan sát hình vẽ, liên hệ được với kiến thức về sự truyền các loại sóng 

vô tuyến trên tầng điện ly để đưa ra lựa chọn đúng. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết. 

-Ý nghĩa: Có thể dùng để đặt vấn đề vào mục II bài 22 (sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển). 

Bài 5 (1): Ở xã Cư San – huyện M’Đrăk cách trung tâm tp Buôn Ma Thuột 

khoảng 90km, để có thể xem được tivi qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng 

trực tiếp từ vệ tinh, qua đầu thu tín hiệu rồi đưa đến màn hình tivi. Sóng điện từ 

được dùng trong truyền thông tin này thuộc loại: 

A. sóng trung       B. sóng ngắn    C. sóng dài    D.sóng cực ngắn. 

- Mục tiêu: Phát hiện ra được anten chảo K+ và truyền hình qua vệ tinh, liên hệ thông tin thu 

nhận được với kiến thức về ứng dụng của các loại sóng vô tuyến, để đưa ra kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết. 
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Bài 6(2): Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ (khi cho nam châm lại gần 

và ra xa khung dây), ta phát hiện ra xung quanh nam châm xuất hiện 

A. Điện trường.  B. Từ trường    C.Điện trường xoáy.  D. Điện từ trường. 

- Mục tiêu:   + Quan sát, dự đoán, phân tích, được thông tin khi cho nam châm chuyển động 

lại gần và ra xa khung dây. 

             + Liên hệ thông tin thu nhận được với sự biến thiên của từ trường, để  rút ra kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Giải thích. 

-Ý nghĩa: Có thể dùng để đặt vấn đề vào mục I bài 21 (mối quan hệ giữa điện trường và từ trường). 

Bài 7(2): Thiết bị nào sau đây “không có cả hai máy” máy thu và máy phát sóng vô tuyến? 

                          

- Mục tiêu: Đọc đề và quan sát hình ảnh, xác định được các thiết bị trên, thiết bị nào chỉ có chức 

năng phát sóng vô tuyến mà không có chức năng thu sóng vô tuyến, để đưa ra lựa chọn đúng. 

- Mức độ yêu cầu: Giải thích hiện tượng. 

 Bài 8(2): “Trái tim” của tàu ngầm Kilo của hải quân Việt Nam chính là hệ thống định vị thủy 

âm kỹ thuật số (sonar) MGK-400EM, có dải tần số hoạt động 

từ 1-60kHz, cùng hệ thống MG-519EM tạo cho tàu ngầm Kilo 

của Việt Nam lợi thế phát hiện trước mục tiêu ở khoảng cách 2-

3 lần so với đối thủ. Lợi thế này cho phép tàu khai hỏa tiêu diệt 

mục tiêu trước khi bị phát hiện. Hệ thống định vị thủy âm 

MGK-400EM phát ra loại sóng nào? 

A. Sóng cực ngắn. B. Sóng  ngắn. 

C. Sóng dài.  D. Sóng trung. 

- Mục tiêu: + Đọc, thu thập thông tin, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề 

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức về phân loại  sóng vô tuyến để  

đưa ra kết luận đúng. 

- Mức độ yêu cầu: Giải thích. 

Bài 9(2): Hàng ngày, chúng ta tham gia giao thông trên đường thành phố, tỉnh lộ đều bắt gặp 

những chiến sỹ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông đảm bảo được thông 

suốt, nhưng mấy ai biết rằng giao thông trên “chín tầng mây” cũng đông đúc và nhộn nhịp 

không kém. Hàng không Việt Nam hiện đang quản lý hệ thống giao thông hàng không dày 

đặc nằm trong 2 vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (khoảng 1,1 triệu km2). Tất cả 
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các chuyến bay muốn cất-hạ cánh, chuyển hướng bay, bay qua 

vùng thông báo bay được điều hành an toàn góp phần rất lớn công 

sức của mỗi Kiểm soát viên không lưu (KSVKL), hay trong nghề 

còn gọi vui là những người “lái” phi công. Em hãy cho biết để nói 

chuyện trực tiếp giữa (KSVKL) và phi công lái máy bay thì dùng 

loại sóng vô tuyến nào? tại sao?. 

- Mục tiêu: + Đọc đề thu nhận thông tin, phân tích và xử lý được thông tin.  

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí các loại sóng vô tuyến để 

đưa ra kết luận và giải thích. 

- Mức độ yêu cầu:  Nhận biết, giải thích. 

Bài 10 (3): Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Lăk, một máy đang phát sóng điện từ. Xét 

một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên 

phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Xác định 

hướng và độ lớn vectơ cường độ điện trường khi đó? 

- Mục tiêu:  + Tìm hiểu, phân tích, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề 

          + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức qui tắc nắm tay phải để xác định 

chiều của ; ;E B v
r r r

, điều kiện ,E B
ur ur

 cùng pha, để đưa ra kết luận. 

- Mức độ yêu cầu:  Giải thích. 

Bài 11(3): Một sóng điện từ đang truyền từ một đài phát sóng ở Hà Nội lên vệ tinh rồi đến máy thu 

tại Đăk Lăk. Tại điểm A có sóng truyền về hướng Nam, ở một thời điểm (t) nào đó, khi cường độ 

điện trường là 4 V/m và đang có hướng Đông thì cảm ứng từ là B. Biết cường độ điện trường cực 

đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,15 T. Hãy xác định hướng và độ lớn của cảm ứng từ B?. 

- Mục tiêu: + Thu thập, phân tích, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề 

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức sự lan truyền của sóng điện từ 

trong không gian, thực hiện phép biến đổi toán học để tính toán ra kết quả. 

- Mức độ yêu cầu:  Vận dụng. 

 Bài 12 (3): Mạch dao động LC trong đài Radio ở khu vực tp. Hồ Chí Minh có tụ xoay, điện 

dung từ 10pF đến 365pF khi góc xoay từ 00 đến 180. Biết điện dung là 

hàm số bậc nhất của góc xoay. Ban đầu tụ đang ở vị trí có góc xoay 

830 và đài Radio đang bắt kênh VOV1(chương trình thời sự, chính trị, 

tổng hợp …) với tần số 94 MHz.  

1. Xác định độ tự cảm của mạch dao động này? 

2. Để bắt được kênh VOV3 (chương trình  thể thao - Thông tin - Giải 

trí…) với tần số 104,5MHz thì cần phải tụ điện như thế nào, một góc 

bao nhiêu so với ban đầu? 

- Mục tiêu: + Đọc đề thu nhận thông tin,phân tích và xử lý thông tin  

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí (công thức tính tần số) và 

công thức toán học  để tính kết quả. 

- Mức độ yêu cầu:  Vận dụng. 
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Bài 13(3): Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào đặc quyền kinh tế 

của Việt Nam, vị trí có tọa độ (15
0
29’B,111

0
12’Đ) cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) 

khoảng 120 hải lý về phía Đông. Đến ngày 27/5/2014, giàn khoan này được di chuyển với 

tốc độ trung bình 10km/h theo hướng đông Bắc và được neo tại tọa độ (15°29′B; 111°35′Đ). 

Một máy rađa quân sự trên Đảo Lý Sơn có tọa độ (15
0
29’B,108

0
12’Đ) phát ra tín hiệu sóng 

ngắn truyền thẳng đến vị trí giàn khoan Hải Dương 981 thì thấy thời gian phát và thu sóng 

của rađa tăng thêm 0,30ms. Cho bán kính Trái Đất là 6400km, 1 hải lí = 1852m. 

1. Giàn khoan di chuyển đến vị trí mới  bao nhiêu hải lí?. 

2. Tính tốc độ truyền sóng ngắn của Rada trên mặt biển và thời gian dịch chuyển giàn khoan.  

- Mục tiêu: + Đọc đề thu nhận thông tin, phân tích và xử lý được thông tin.  

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí (chuyển động thẳng đều, thu 

phát  sóng vô tuyến ) kết hợp với kiến thức về địa lý để tìm ra kết quả. 

- Mức độ yêu cầu:  Vận dụng công thức. 

Bài 14(1;2;4): Quan sát và đọc thông tin các hình ảnh sau: 

-  Một quả cầu tích điện đặt trên bàn. 

-  Một tia sét trong các cơn dông sét.  

-  Các tia lửa điện bắn ra từ hàn hồ quang. 

-  Một dòng  điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng. 

                       

1. Hãy cho biết trường hợp nào xuất hiện điện từ trường và không xuất hiện điện từ trường ra 

không gian xung quanh?  Giải thích? 

2. Hãy tìm thêm các trường hợp khác mà em biết trong đời sống xung quanh chúng ta? Vì sao 

em nhận biết được? 

- Mục tiêu:  

+ Đọc đề và quan sát hình ảnh, phân tích, xử lí được thông tin để tìm ra được trường hợp nào 

xuất hiện điện từ trường và không xuất hiện điện từ trường ra ngoài không gian xung quanh. 

+ Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức về sự tồn tại của điện từ trường để  trả lời tốt câu hỏi. 

Khi tích điện cho quả cầu các mút xốp làm căng sợi dây 

theo các  hướng khác nhau. 

Chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp trúng 

sét trong một trận dông bão ngày 3/6/1902. 

Một sinh viên nghành cơ khí đang thực hành hàn kim 

loại  bằng hồ quang điện. 

Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn làm cho kim 

nam châm bị lệch (hút kim nam châm). 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3o_L%C3%BD_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=V%E1%BB%A5_h%E1%BA%A1_gi%C3%A0n_khoan_H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng_981&params=15_33_38_N_111_35_02_E_
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- Mức độ yêu cầu: Giải thích và đánh giá hiện tượng. 

Bài 15(1,2,4): Quan sát các hình ảnh sau: 

 

- Điện thoại cố định có chân không dây. 

- Lò vi sóng điện tử dùng trong gia đình. 

- Điện thoại thông minh Smartphone. 

- Đài Radio. 

1. Hãy cho biết thiết bị nào phát xạ mạnh và không 

thể phát xạ mạnh điện từ trường ? Giải thích? 

2. Hãy tìm thêm các thiết bị khác mà em biết trong đời sống? Vì sao em nhận biết được? 

- Mục tiêu: + Quan sát các thiết bị trong hình, thu thập, phân tích được  thông tin từ đó vận dụng 

kiến thức về điện từ trường để giải thích được thiết bị nào phát xạ mạnh điện từ trường và thiết bị 

nào không phát xạ mạnh điện từ trường. 

         + Vận dụng được kiến thức về điện từ trường với thực tiễn đời sống để đưa ra được 

một số ví dụ. 

- Mức độ yêu cầu: Vận dụng kiến thức,  giải thích hiện tượng. 

Bài 16(2;4):  Vào18h00 ngày 22/5:  Đài truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp trận U20 

Việt Nam - U20 New Zealand ở vòng chung kết bóng đá U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc từ 

20/5 - 11/6/2017, trên kênh VTV6. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tham gia World 

Cup thế giới. Nhà bạn Toàn có nhiều người đang xem trận bóng đá này. Nhưng tivi nhà bạn 

Toàn có lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và nhiều lúc nhiễu nặng không xem được, bạn Toàn đã 

kiểm tra anten của tivi và các dây Jack, nhưng vẫn thấy bình thường. Bạn Toàn gọi điện báo 

cho đài truyền hình Đăk Lăk và họ báo lại tổng đài phát sóng tốt.  

      Em thử xem tìm ra nguyên nhân, giải thích và cách khắc phục sự cố tivi nhà bạn Toàn? 

- Mục tiêu: Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức sự lan truyền sóng điện từ, hồ 

quang điện, để đưa hướng giải thích, rút ra kết luận đề xuất hướng khắc phục tốt nhất. 

- Mức độ yêu cầu:  Giải thích và đánh giá giải pháp. 

Bài 17(2;4): Bạn Tân chở bạn Lan đi xem lớp thi đấu bóng chuyền, khi đi ngang qua cây xăng, 

bạn Tân cho xe vào đổ xăng. Khi chuẩn bị đổ xăng thì có cuộc điện thoại gọi đến, bạn Tân  

lấy điện thoại ra nghe thì bạn Lan giữa tay bạn Tân lại và chỉ tay về phía biển cấm ở cây xăng 

trong đó có ghi không sử dụng điện thoại di động. 

1. Theo em tại sao ở khu vực cây xăng người ta lại cấm sử dụng 

điện thoại di động? 

2. Sử dụng điện thoại di động ở cây xăng thì có bị xử phạt vi 

phạm hành chính  không? 

- Mục tiêu: 

   + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí, với kiến thức về luật phòng cháy 

chữa cháy để giải quyết vấn đề. 

   + Biết được sử dụng điện thoại duy động ở cây xăng là vi phạm pháp luật và bị phạt hành chính. 

 

http://nongthonviet.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201503/smartphone-moi-cua-cac-cong-ty-chau-a-thach-thuc-hang-apple-570708/
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- Mức độ yêu cầu:  Giải thích và đánh giá hiện tượng. 

Bài 18(3;5): Vệ tinh Vinasát I có khối lượng m= 2,7 tấnlà vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên 

của Việt Nam. Điều kiện để Vinasát Itrở thành vệ tinh địa tĩnh là phải phóng vệ tinh sao cho 

mặt phẳng quay của nó nằm trong mặt phẳng xích đạo của trái đất, chiều chuyển động theo 

chiều quay của trái đất và có chu kì quay đúng bằng chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ. Cho 

bán kính và khối lượng trái đất R = 6400km, M=6.1024kg. 

1. Xác định độ cao và  tốc độ dài của vệ tinh. 

2. Khi vệ tinh phát sóng điện từ về trái đất, tính tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng 

đến được trên mặt đất. 

- Mục tiêu: + Thu thập, phân tích, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề. 

         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí, địa lý và toán học để  tính 

toán và tìm ra kết quả. 

- Mức độ yêu cầu: Vận dụng, thực hiện một nghiên cứu khoa học. 

Bài 19 (5): Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sống trong môi trường luôn tồn tại sóng điện 

từ (như sóng điện từ dùng cho điện thoại di động, mạng Wifi, đài Radio..., gọi chung là sóng 

vô tuyến. Em hãy cho biết 

1. Sóng điện từ dùng cho điện thoại di động, 

mạng Wifi, đài Radio là loại sóng gì ? 

2. Sóng vô tuyến có thể gây bệnh ung thư 

và vô sinh hay không? 

- Mục tiêu:  

 + Thu thập, phân tích, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề 

+ Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí (thu phát vô tuyến, tính chất của 

sóng điện từ) để  kết luận. 

- Mức độ yêu cầu: Nhận biết, thực hiện một nghiên cứu khoa học. 

Bài 20(3;5): Việt Nam đã sở hữu hệ thống Radar hiện đại (ELM-2288ER) do Israel sản xuất, 

và trang bị cho sư đoàn phòng không 377 canh giữ bầu trời các tỉnh phía Nam và quần 

Trường Sa của tỉnh Khánh Hoà. Anten rađa luôn 

phát ra những sóng điện từ và bắt gặp mục tiêu là 

một máy bay, thời gian từ lúc anten phát sóng đến 

lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 3,20(ms). Anten 

quay với vận tốc 0,20(vòng/s). Ở vị trí của đầu 

vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, 

anten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát 

đến lúc nhận lần này là 3,19(ms). Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 3.108 (m/s).  

1. Xác định phạm vi phát hiện mục tiêu xa nhất của bộ Rada này? 

2. Tính tốc độ trung bình của máy bay? 

3. Tính thời gian từ lúc phát hiện đến khi máy bay, bay đến rada? 

- Mục tiêu: + Thu thập, phân tích, xử lí được thông tin tìm ra được vấn đề 
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         + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức thu phát vô tuyến, chuyển động 

thẳng đều của máy bay, quay tròn đều của anten  để  giải và tìm ra kết quả. 

- Mức độ yêu cầu: Vận dụng, thực hiện một nghiên cứu khoa học. 

Bài 21(5): Ta biết tia hồng ngoại có tính chất sóng yếu hơn sóng vô tuyến, nếu thí nghiệm 

chứng tỏ tia hồng ngoại có tính chất sóng thì ta cũng khẳng định rằng sóng vô tuyến cũng có 

tính chất sóng. Bằng các dụng cụ (thiết bị) như 

hình sau:  

1. Một tivi, một đầu thu tín hiệu. 

2. Mode điều khiển đầu thu của 

tivi (sử dụng tia hồng ngoại). 

3. Một gương phẳng cầm tay (hoặc điện thoại 

Smartphone có mặt kính cường lực) 

4. Một bản mặt song song ( hoặc một lăng kính) 

Hãy trình bày phương án thí nghiệm chứng tỏ sóng vô tuyến có tính phản xạ và khúc xạ? 

- Mục tiêu: + Đọc đề, thực hiện tiến hành thí nghiệm theo các bước, chứng minh được sóng 

vô tuyến có tính phản xạ,  nhiễu xạ.  

          + Liên hệ thông tin thu nhận được với kiến thức vật lí các loại sóng vô tuyến để 

đưa ra kết luận và giải thích. 

- Mức độ yêu cầu:  Thực hiện một nghiên cứu khoa học. 

3.2.2. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP 

Trong khuôn khổ đề tài, không đưa ra hướng dẫn giải chi tiết cho tất cả các bài tập đã 

xây dựng mà chỉ đề cập tới việc sử dụng 4 bài tập, ở đó trình bày sơ đồ tiến trình giải quyết 

vấn đề của BT. Các BT còn lại có hướng dẫn giải ở phần phụ lục. 

3.2.2.1. Tiến  trình dạy học bài tập về “Mạch dao động và điện từ trường” 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Viết được công thức tính chu kì, tần số và biểu thức dao động điều hoà của điện áp, điện 

tích và cường độ dòng điện. 

- Phát biểu được, điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. 

- Phân biệt sự tồn tại của điện trường và từ trường. 

- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến điện trường, từ trường và điện từ trường. 

2. Kỹ năng 

- Phân tích hiện tượng trong thí nghiệm của hiện tượng cảm ứng điện từ để tìm ra điện 

trường, từ trường biến thiên. 

- Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động. 

- Viết được các biểu thức về q, u, i của mạch dao động. 

3. Tình cảm – Thái độ 

- Có thái độ hứng thú, say mê trong học tập bộ môn vật lý (tham gia đóng góp bài học, đặt ra các 

câu hỏi liên quan đến bài học, muốn tìm hiểu những kiến thức mà mình chưa rõ...). 

http://www.thegioithietbiso.vn/category/dien-thoai-smartphone-id2
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- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp 

tác trong học tập bộ môn vật lí. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: Các bài tập, giáo án, các phiếu học tập số 1,2,3 và các phiếu đáp án. 

2.  Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1(10 phút) : Ổn định lớp. Kiểm tra bài cũ và hệ thống hoá lại những kiến thức đã học 

Câu 1: Nêu cấu tạo của mạch LC? Viết công thức tính chu kỳ tần số ? Viết các biểu thức điện 

tích, điện áp và cường độ dòng điện ? 

Câu 2: Nêu các kết luận về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên? Điện từ trường là gì? 

Hoạt động 2 (15 phút) : Giải bài tập 1 

Giáo viên chia lớp làm 5 nhóm, phát phiếu học tập số 1 (xem phần mục lục 3.1) cho mỗi nhóm. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, phân tích đề 

bài và trả lời vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Bài 1: Quan sát và đọc thông tin các hình ảnh sau:
- Một quả cầu tích điện đặt trên bàn.

- Một tia sét trong các cơn dông sét. 

- Các tia lửa điện bắn ra từ hàn hồ quang.

- Một dòng  điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng.

Khi tích điện cho quả cầu các mút xốp làm căng sợi 
dây theo các  hướng khác nhau.

Chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp trúng sét

trong một trận dông bão ngày 3/6/1902.

Một sinh viên nghành cơ khí đang thực hành hàn 

kim loại  bằng hồ quang điện.

Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn làm cho kim 

nam châm bị lệch(hút kim nam châm).

Hình 2.12

 . Hãy cho bi t trư ng hợp n o xu t hiện điện t  trư ng v  không xu t hiện điện t  

trư ng ra không gian xung quanh?  Giải thích?

2. Hãy tìm thêm các trư ng hợp khác m  em bi t trong đ i sống xung quanh ta? Vì sao 

em nhận bi t được?  
1. Đề b i cho em bi t:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..................................................

2. Đề b i yêu cầu em l m gì? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Trình b y giải pháp giải quy t v n đề đặt ra?

+ Xác định dạng sinh ra được điện trường, từ trường và điện từ trường?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

+ Giải thích trường hợp sinh ra được điện từ trường và không sinh ra được điện từ 

trường?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

+ Lấy thêm ví dụ , giải thích ví dụ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. K t luận

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Sau khi các nhóm thảo luận, cử đại diện 

nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. 

Trong quá trình các nhóm làm nhiệm vụ, GV 

quan sát, theo dõi và hướng dẫn cho các 

nhóm những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề. 

Cuối cùng GV tổng kết lại vấn đề. 

+ Tìm các dữ kiện đã cho của bài toán. 

+ Điện trường, từ trường và điện từ trường 

+ Các nhóm tiến hành thảo luận nhóm để trả 

lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1, 

thống nhất kết quả và ghi vào phiếu học tập, 

sau đó cử đại diện lên trình bày kết quả. 

+ Các nhóm khác theo dõi, góp ý bổ sung. 

 

 

Tình huống: Quan sát các hình ảnh thường 

xảy ra trong tự nhiên và trong thực tế đời 

sống hằng ngày, không biết trường hợp nào 

sinh ra được điện từ trường và không sinh ra 

được điện từ trường ra ngoài không gian 

xung quanh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Điện trường tồn tại xung quanh điện tích 
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xuất hiện khi nào? 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong các trường hợp (ảnh trên) không biết 

trường hợp sinh ra được điện từ trường và 

không sinh ra được điện từ trường ra ngoài 

không gian xung quanh? Giải thích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lấy thêm ví dụ ?   

 

đứng yên (vật tích điện trên bàn thí nghiệm). 

+ Từ trường tồn tại xung quanh điện tích 

đứng chuyển động (dòng điện không đổi, 

nam châm…). 

+ Điện từ trường xuất hiện khi có cả điện 

trường biến thiên và từ trường biến thiên 

(nam châm chuyển động, dòng điện xoay 

chiều, tia sét, hồ quang điện… 

 

-Trường hợp 1: Quả cầu tích điện trên bàn thì 

xung quanh quả cầu tồn tại điện trường, nên 

không sinh ra điện từ trường. 

-Trường hợp 2: Sét là tia lửa điện khổng lồ, 

trong tia sét có cả điện trường biến thiên và từ 

trường biến thiên, nên xung quanh tia sét tồn 

tại điện từ trường. 

-Trường hợp 3: Hồ quang điện  là tia lửa điện 

xuất hiện ở hai điện cực, trong hồ quang điện 

có cả điện trường biến thiên và từ trường biến 

thiên, nên xung quanh hồ quang điện tồn tại 

điện từ trường. 

-Trường hợp 4: Dòng điện không đổi chạy 

trong dây dẫn thẳng thì xung quanh dây dẫn 

tồn tại từ trường, nên không sinh ra điện từ 

trường. 

*Lấy thêm ví dụ : như điện thoại di động, lò 

vi sóng, điện thoại bàn không dây…đều là 

những nguồn phát xạ mạnh điện từ trường. 

Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập 2 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

GV phát phiếu học tập số 2 (xem phần mục lục 

3.2) cho mỗi nhóm. 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, phân tích đề bài 

và trả lời vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

+ Các nhóm tiến hành thảo luận nhóm để 

trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2, 

thống nhất kết quả và ghi vào phiếu học 

tập, sau đó cử đại diện lên trình bày kết 

quả. 

+ Các nhóm khác theo dõi, góp ý bổ sung. 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Hình 2.10

B i 2: Mạch dao động LC trong Radio ở khu vực 

tp. Hồ Chí Minh có tụ xoay, điện dung từ 10pF đến 

365pF(như hình vẽ) khi góc xoay từ 00 đến 1800 . 

Biết điện dung là hàm số bậc nhất của góc xoay. 

Ban đầu tụ đang ở vị trí có góc xoay 830 và đài 

Radio đang bắt kênh VOV1 với tần số 94 MHz. 

1. Xác định độ tự cảm của mạch dao động này?

2. Để bắt được kênh VOV3(chương trình  thể 

thao - Thông tin - Giải trí… )với tần số 104,5MHz 

thì cần phải tụ điện như thế nào, một góc bao nhiêu 

so với ban đầu?

2. Đề b i yêu cầu: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Trình b y giải pháp giải quy t v n đề đặt ra?

+ Tụ điện biến thiên theo qui luật nào?, viết biểu diễn tả qui luật đó?

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

+ Xác định các thông số của luật ?

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ, từ đó tính giá trị L?  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ lần 2.

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Trình b y b i giải:

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. K t luận

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Sau khi các nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm 

lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. 

Trong quá trình các nhóm làm nhiệm vụ, GV 

quan sát, theo dõi và hướng dẫn cho các nhóm 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề. 

Cuối cùng GV tổng kết lại vấn đề. 

 

- Yêu cầu học sinh phân tích đề bài. 

+ Tìm các dữ kiện đã cho của bài toán. 

 

 

+ Đại lượng cần tìm ? 

+ Tụ điện biến thiên theo qui luật nào?, viết 

biểu diễn tả qui luật đó? Xác định các thông số 

của luật ? 

 

 

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của 

tụ C1?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tình huống: Khi xoay tụ mạch dao động 

LC của máy thu sóng (Radio) ở tp.Hồ Chí 

Minh, ta nghe được đài tiếng nói Việt Nam 

các kênh VOV1; VOV3 

+Tụ xoay, C từ 10pF đến 365pF, khi góc 

xoay từ 00 đến 1800 . Biết điện dung là hàm 

số bậc nhất của góc xoay.  

Ban đầu tụ đang ở vị trí có góc xoay 830 và 

đài Radio đang bắt kênh VOV1 với tần số 94 

MHz.  

1. L? 

2.  ? Khi f=104,5MHz  

 

+Tụ điện biến thiên theo hàm bậc nhất góc 

xoay: 

 Ta có: C a b   

-Khi C=10pF:    10 .0 10a b a pF     

-Khi C=365pF :  

-Tính C1: 

1

71
10 .83 173,7

36
C a b pF      

1

1

1 1
(1)

2 . . 71
2 . .(10 .83)

36

f
L C

L




 



 

-Viết biểu thức 
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+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của 

tụ lần 2.  

 

 

 

- Đề nghị học sinh trình bày bài giải, xác nhận ý 

kiến đúng, đánh giá. 

 

2

2

1 1

2 . . 71
2 .(10 . )

36

f
L C

L


 

 



 

- HS trình bày bài giải: 

+Từ (1) suy ra:

6

12

1
94.10

2 . .173,7.10L 
  

81,65.10L H  . 

Lập tỉ số :

1 2

2 1

71
10 .

94 36
71104,5

10 .83
36

f C

f C



  



 

0 066,19 83   Để bắt VOV3 thì 

phải xoay tụ theo chiều ngược lại một góc:

083 66,19 27,81    . 

Hoạt động 4  (5 phút) :  Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV phát phiếu học tập số 3 (xem phần mục 

lục 3.3), yêu cầu HS về nhà hoàn thành và 

trình bày vào buổi học sau. 

 

HS nhận nhiệm vụ và về nhà thực hiện nhiệm 

vụ. 

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 

3.2.2.2. Tiến trình dạy học bài tập về “Thu –phát sóng điện từ ” 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức  

- Viết được công thức tính bước sóng của sóng điện từ. 

- Phát biểu được các tính chất của sóng điện từ. 

- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối của nguyên tắc thu và phát sóng điện từ. 

- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin liên lạc. 

- Hiểu được sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc. 

2. Kỹ năng 

- Trả lời được các câu hỏi liên quan thu phát sóng điện từ. 

- Giải được các bài tập thu phát sóng điện từ. 

- Phân biệt được các loại sóng điện từ. 

3. Tình cảm – Thái độ 

- Có thái độ hứng thú, say mê trong học tập bộ môn vật lý (tham gia đóng góp bài học, đặt ra các 

câu hỏi liên quan đến bài học, muốn tìm hiểu những kiến thức mà mình chưa rõ...). 
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- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp 

tác trong học tập bộ môn vật lí. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: Các bài tập, giáo án, các phiếu học tập số 1,2,3 và các phiếu đáp án. 

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1(10 phút) : Ổn định lớp. Kiểm tra bài cũ và hệ thống hoá lại những kiến thức đã học. 

Câu 1 : Nêu các tính chất của sóng điện từ? Viết công thức tính bước sóng ?  

Câu 2: Nêu các loại sóng vô tuyến và tần số của nó? 

Hoạt động 2 (15 phút) : Giải bài tập 1 

Giáo viên chia lớp làm 5 nhóm, phát phiếu học tập số 1 (xem phần mục lục 4.1) cho mỗi nhóm. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, phân tích đề 

bài và trả lời vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

B i 1:  Vào18h00 ngày 22/5: đài truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp trận U20 Việt 

Nam - U20 New Zealand  ở vòng chung kết bóng đá U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc từ 

20/5 - 11/6/2017, trên kênh VTV6. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam  tham gia World 

Cup thế giới. Nhà bạn Toàn có nhiều người đang xem trận bóng đá này.  Nhưng tivi nhà bạn 

Toàn có lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và nhiều lúc nhiễu nặng không xem được, bạn Toàn đã 

kiểm tra anten của tivi và các dây Jack, nhưng vẫn thấy bình thường. Bạn Toàn gọi điện báo 

cho đài truyền hình Đăk Lăk và họ báo lại tổng đài phát sóng tốt. Em thử xem tìm ra nguyên 

nhân, giải thích và cách khắc phục sự cố tivi nhà bạn Toàn?

1. Đề b i cho em bi t:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

2. Đề b i yêu cầu em l m gì?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Trình b y giải pháp giải quy t v n đề đặt ra?

+ Tìm hiểu nguyên nhân gây ra nhiễu tivi?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

+ Giải thích hiện tượng tivi bị nhiễu do tiệm hàn sắt gần nhà?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách khắc phục?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Sau khi các nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm 

lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. 

Trong quá trình các nhóm làm nhiệm vụ, GV 

quan sát, theo dõi và hướng dẫn cho các nhóm 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề. 

Cuối cùng GV tổng kết lại vấn đề. 

 

-  Yêu cầu học sinh phân tích đề bài. 

 

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân: trình bày 

nguyên nhân gây ra nhiễu tivi. 

 

- Yêu cầu HS làm việc nhóm: trao đổi, thảo 

luận để thống nhất lựa chọn một cách cho 

nhóm. 

- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày phương 

+ Các nhóm tiến hành thảo luận nhóm để trả 

lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1, 

thống nhất kết quả và ghi vào phiếu học tập, 

sau đó cử đại diện lên trình bày kết quả. 

+ Các nhóm khác theo dõi, góp ý bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS phân tích đề bài: Tivi nhà bạn Toàn có 

lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và nhiều lúc 

nhiễu nặng không xem được? 

 

- HS làm việc cá nhân: Suy nghĩ và tìm hiểu 

nguyên nhân. 

 

- HS làm việc nhóm: trao đổi, thảo luận để 

thống nhất lựa chọn một cách cho nhóm. 

 

- Đại diện các nhóm trình bày phương án 
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án của nhóm mình. 

 

- Các phương án HS có thể đưa ra là: 

 

 

- Làm việc chung cả lớp, giáo viên cùng HS 

phân tích: 

+ Nguyên nhân do tivi, dây Jack và anten, khả 

năng nhiễu tivi kiểu này không xảy ra … 

+ Do một nguyên nhân nào từ bên ngoài có 

khả năng: như do điện thoại di động có cuội 

gọi đến; do bậc - tắt bóng đèn trong nhà; do tắt 

cầu dao của máy bơm nước; do người đạp nổ 

xe máy ngoài đường...các nguyên nhân này 

cũng không thể xảy ra. Nguyên nhân gây 

nhiễu tivi là do tiệm hàn sắt cạnh nhà vì sự 

nhiễu của tivi xuất hiện cùng lúc với sự bắn tia 

lửa điện từ tiệm hàn sắt gần nhà. 

Hãy giải thích nguyên nhân gây nhiễu tivi do 

tiệm hàn sắt gần nhà? 

 

 

 

-Yêu cầu các nhóm trình bày cách khắc phục 

của nhóm mình. 

 

+Do tivi hỏng, các đầu của dây Jack không 

tiếp xúc tốt. 

+Do cần anten xoay không đúng vị trí. 

+Do một nguyên nhân nào từ bên ngoài: 

Như do điện thoại di động có cuội gọi đến; 

do bậc - tắt bóng đèn trong nhà; do tắt cầu 

dao của máy bơm nước; do người đạp nổ xe 

máy ngoài đường; do hàn sắt (hàn hồ quang) 

ở nhà bên cạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe GV nêu vấn đề và suy nghĩ 

Giải thích: Khi hàn sắt thì các tia lửa điện 

bắn ra tạo ra một điện từ trường biến truyền 

đến tác động vào anten tivi, gây ra hiện 

tượng nhiễu tivi. 

HS đưa ra được nhiều giải pháp để khắc 

phục tivi bị nhiễu: Khắc phục tạm thời là 

nhờ anh thợ hàn sắt nghỉ (không hàn sắt 

nữa); khắc phục lâu dài thì có thể dùng 

truyền hình cáp, internet, Mytv… 

Hoạt động 3 (15 phút): Giải bài tập 2 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

GV phát phiếu học tập số 2 (xem phần mục 

lục 4.2) cho mỗi nhóm. 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận, phân tích đề 

bài và trả lời vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

+ Các nhóm tiến hành thảo luận nhóm để trả 

lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2, 

thống nhất kết quả và ghi vào phiếu học tập, 

sau đó cử đại diện lên trình bày kết quả. 

+ Các nhóm khác theo dõi, góp ý bổ sung. 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

B i 2: Vệ tinh Vinasát I có khối lượng m= 2,7 t n l  vệ tinh viễn 

thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam. Điều kiện để Vinasát I 

trở th nh vệ tinh địa tĩnh l  phải phóng vệ tinh sao cho mặt 

phẳng quay của nó nằm trong mặt phẳng xích đạo của trái đ t, 

chiều chuyển động theo chiều quay của trái đ t v  có chu kì 

quay đúng bằng chu kì tự quay của trái đ t l  24 gi . Cho bán 

kính v  khối lượng trái đ t R = 6400km, M = 6.1024 kg.

1. Xác định độ cao v   tốc độ d i của vệ tinh 

2. Khi vệ tinh phát sóng điện t  về trái đ t, tính tỉ số giữa th i 

gian d i nh t v  ngắn nh t sóng đ n được trên mặt đ t
 

1. Đề b i cho em bi t:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

2. Đề b i yêu cầu: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

3. Trình b y giải pháp giải quy t v n đề đặt ra?

+ Vệ tinh chuyển động theo quĩ đạo nào?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

+ Dựa vào số liệu đề cho và qui luật chuyển động của vệ tinh, viết các biểu thức biểu diễn mối quan của qui 

luật đó?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

+ Viết biểu thức tính thời gian truyền sóng điện từ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

+Xác định, viết biểu thức thời gian sóng điện từ truyền từ vệ tinh về trái đất theo đường dài nhất và ngắn 

nhất.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

4. Trình b y b i giải:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................

5. K t luận

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................  

Sau khi các nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm 

lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. 

Trong quá trình các nhóm làm nhiệm vụ, GV 

quan sát, theo dõi và hướng dẫn cho các 

nhóm những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề. 

 

 + Yêu cầu học sinh phân tích đề bài. 

 

+ Tìm các dữ kiện đã cho của bài toán. 

 

 

 

+ Đại lượng cần tìm ? 

 

 

 

+Viết biểu thức lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ 

tinh. 

 

+Vệ tinh chuyển động tròn đều quanh trái đất, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tình huống:  Vệ tinh Vinasat I bay tròn 

đều quanh trái đất đúng bằng chu kì quay 

của trái đất. 

+ Đề cho R = 6400km;  
246.10M kg . 

11 2 26,67.10 . /G N m kg  

m=2,7 tấn=2,7.103kg;  T=24h; 

 

+ Độ cao, tốc độ dài của vệ tinh. 

Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất 

khi vệ tinh phát sóng về trái đất 

1. Độ cao, tốc độ dài của vệ tinh 

+Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh: 

2( )
hd

Mm
F G

R h



(1) 

+Lực hướng tâm của vệ tinh: 
2

( )
ht

v
F m

R h




(2) 

+ Chu kì quay của vệ tinh quanh trái đất: 

2
.( ) (3)T R h

v


   

 

2 2

min max

min max

( )
;

R h Rs h s
t t

c c c c

 
     

 

- HS trình bày bài giải: 

 

+Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm: 

2( )
hd

Mm
F G

R h
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biểu thức của lực hướng tâm? 

 

+Biểu thức chu kì quay của vệ tinh quanh trái 

đất? 

 

 

 

+Thời gian dài nhất khi sóng điện từ truyền 

thẳng đến điểm A và thời gian ngắn nhất khi 

truyền đến điểm B trên trái đất. Hãy tính 

khoảng cách VA; VB? 

+Tính thời gian dài nhất khi sóng điện từ 

truyền thẳng đến điểm A và thời gian ngắn 

nhất khi truyền đến điểm B trên trái đất. 

- Đề nghị học sinh trình bày bài giải, xác nhận 

ý kiến đúng, đánh giá. 

 

 

 

2( ) (4)GM v R h    

+ Từ (4) và (3) ta có:   

2

( )
ht

v
F m

R h



.

2( ) (1)GM v R h  

 

+ Thế v vào (3) h=35898km. 

 

2. Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn 

nhất sóng đến được mặt đất 
 

Khi vệ tinh phát sóng điện từ, tỉ số giữa thời 

gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được 

mặt đất là 

2 2

max

min

( )
1,165

R h Rt H

t h h

 
    

=1,17. 

Hoạt động 4  (5 phút) :  Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

GV phát phiếu học tập số 3 (xem phần mục 

lục 4.3), yêu cầu HS về nhà hoàn thành và 

trình bày sản phẩm vào buổi học sau. 

 

HS nhận nhiệm vụ và về nhà thực hiện nhiệm 

vụ. 

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
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CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm 

Hoạt động thực nghiệm sư phạm được tiến hành với mục đích kiểm nghiệm hệ thống bài tập có 

nội dung thực tế đã xây dựng và xác nhận sự đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra của đề tài. 

4.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư  

- Tổ chức dạy có sử dụng bài tập vật lí  theo hướng bồi dưỡng năng lực vào dạy học 

chương “Dao động và sóng điện từ”, Vật lí 12 - THPT cho lớp thực nghiệm. 

- Để đánh giá được các BTVL sử dụng trong đề tài có phát triển năng lực GQVĐ cho HS 

hay không chúng tôi tiến hành đánh giá năng lực thông qua: việc xây dựng bảng kiểm quan 

sát và phiếu phỏng vấn GV và HS tiến hành thu thập các dữ liệu. 

- So sánh, đối chiếu kết quả học tập và xử lí kết quả thu được của các lớp TN, ĐC . 

- Đánh giá tính khả thi của tiến trình dạy học theo đề xuất của đề tài: hiệu quả của các biện 

pháp, hệ thống BTVL. 

4.3. Chọn mẫu thực nghiệm 

Số HS được khảo sát trong quá trình TN sư phạm là 71 HS của Trường THPT Việt Đức 

gồm lớp 12A3 và 12A5. Các lớp được chọn có sĩ số, điều kiện tổ chức dạy học, có trình độ và 

chất lượng học tập tương đương nhau.  

4.4. Tiến hành dạy học và quan sát giờ học 

Tất cả các giờ học ở các lớp TN đều được quan sát và ghi chép về hoạt động của GV và HS 

theo các nội dung dưới đây: 

- Phân phối thời gian cho các mục của tiết dạy. 

- Thao tác thí nghiệm, sử dụng phương tiện của GV và HS (nếu có). 

- Tính tích cực của HS (thông qua thái độ học tập, trạng thái tâm lý, biểu hiện trên nét mặt 

HS, tinh thần hăng say phát biểu ý kiến,…). 

- Mức độ hiểu bài của HS (thông qua chất lượng câu trả lời các câu hỏi và các phiếu học 

tập sau mỗi tiết dạy). 

- Sau giờ học có sự trao đổi với GV và HS, lắng nghe các ý kiến của  HS để rút kinh nghiệm. 

4.5. Công cụ và cách thức đánh giá 

- Các bài dạy thực nghiệm:   + Tiết 1: Bài tập về: Mạch dao động và điện từ trường 

                                             + Tiết 2: Bài tập về: Thu phát sóng điện từ. 

* Đánh giá định tính về các mặt: 

- Năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh (qua kĩ năng phân tích, tổng hợp, 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh thông qua việc giải thích các hiện tượng vật lí, 

đề xuất phương án thí nghiệm và cách bố trí, tiến hành thí nghiệm,…) 

- Tính hợp lí trong việc sử dụng các bài tập có nội dung thực tế trong dạy học (qua số 

lượng các bài tập có nội dung thực tế được sử dụng, cách đưa bài tập có nội dung thực tế vào 

trong quá trình dạy học,...) 
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* Đánh giá định lượng thông qua việc xây dựng phiếu đánh giá năng lực GQVĐ thực 

tiễn, các phiếu học tập, các phiếu đánh giá trình bày và các sản phẩm của nhóm. 

4.5.1.  Kết quả đánh giá tổng thể năng lực GQVĐ thực tiễn của HS  

Đánh giá năng lực GQVĐ thực tiễn của học sinh thông qua quá trình dạy học, quan sát 

(quan sát trực tiếp, ghi hình), theo dõi và thu thập thông tin về quá trình hoạt động của cá 

nhân HS hay các nhóm HS...kết hợp với đánh giá kết quả trong phiếu học tập, từ đó đưa ra 

được các đánh giá sau: 

 Nội dung: “Mạch dao động và điện từ trường” 

Kết quả đánh giá năng lực GQVĐTT của HS khi dạy học nội dung “Mạch dao động và điện từ trường” 

Bài tập 
Phát hiện 

vấn đề 

Phân tích thông 

tin vấn đề 

Đề xuất chiến 

lược GQVĐ 

Thực hiện kế 

hoạch 

Trình bày kết 

quả 

Bài tập 1 

(Bài số 14) 

Mức độ 4 Mức độ 4 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 4 

Bài tập 2 

(Bài số 12) 

Mức độ 4 Mức độ 3 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 4 

Với mỗi bài tập thì biểu hiện của các tiêu chí sẽ khác nhau, sau đây chúng tôi xin phân 

tích các tiêu chí ở một số bài tập như sau: 

 Tiêu chí phát hiện vấn đề: 

+ Ở bài tập số 14:  Trường hợp nào làm xuất hiện điện từ trường và không xuất hiện điện từ 

trường ra không gian xung quanh. 

Mức độ 3: HS phát biểu vấn đề: Làm thế nào để phát hiện ra trường hợp làm xuất hiện điện từ 

trường và không xuất hiện điện từ trường ra không gian xung quanh nhưng chưa rõ ràng. 

Mức độ 4: HS phát biểu vấn đề: Làm thế nào để phát hiện ra trường hợp làm xuất hiện điện từ 

trường và không xuất hiện điện từ trường ra không gian xung quanh rõ ràng, chính xác. 

+ Ở bài tập số 12:  Xác định độ tự cảm của cuộn dây và góc xoay của tụ điện trong mạch dao động 

Mức độ 3: HS phát biểu vấn đề: Xác định độ tự cảm của cuộn dây và góc xoay của tụ điện 

trong mạch dao động nhưng vẫn còn thiếu sót thông tin. 

Mức độ 4: HS phát biểu vấn đề: Xác định độ tự cảm của cuộn dây và góc xoay của tụ điện 

trong mạch dao động chính xác đầy đủ. 

 Tiêu chí phân tích thông tin vấn đề 

+ Ở bài tập số 14:   

Mức độ 3: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến sự xuất hiện và tồn tại của điện từ trường nhưng còn thiếu thông tin. 

Mức độ 4: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến sự xuất hiện và tồn tại của điện từ trường. Để giải quyết vấn đề cần so sánh 

mối quan hệ điện trường biến và từ trường biến thiên với các trường hợp đề ra. 

+  Ở bài tập số 12:   

Mức độ 3: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến tần số của mạch dao động (
1

2
f

LC
  ) 

Mức độ 4: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến đến tần số của mạch dao động. Để giải quyết vấn đề cần xác định độ tự cảm 
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của cuộn dây và góc xoay qua hệ thức của tần số và biểu thức góc xoay của tụ. 

 Tiêu chí đề xuất chiến lược GQVĐ 

+  Ở bài tập số 12:   

Mức độ 3: Đề xuất chiến lược: Muốn tính độ tự cảm(L) của cuộn dây ta phải dựa biểu thức của tần 

số, trong biểu thức tần số còn thiếu điện dung tụ điện (C), nhưng điện dung tụ điện (C) lại biến thiên 

theo hàm bậc nhất của góc xoay, đề cho biết góc xoay nên tính được giá trị tụ điện (C) sau đó ta sẽ 

tính được độ tự cảm (L). Để tính góc xoay thì từ kênh VOV1 ứng với tần số f1, khi xoay tụ để nghe 

kênh VOV3 ứng với tần số f2. Lập tỉ số ta tính được góc xoay rồi suy ra chiều quay.  

Mức độ 4: Đề xuất chiến lược: Vì tụ điện biến thiên theo hàm bậc nhất của góc xoay: 

C a b  . Dựa vào biểu thức này và ứng với hai giá trị của   ta xác định hệ số a,b và tính 

được (C). Từ kênh VOV1 ứng với tần số f1 và góc 
083   tính độ tự cảm (L) của cuộn dây. 

Để tính góc xoay: thì từ kênh VOV1 ứng với tần số f1, khi xoay tụ để nghe kênh VOV3 ứng 

với tần số f2. Lập tỉ số ta tính được góc xoay rồi suy ra chiều quay và tính góc xoay, rồi suy ra 

chiều quay và tính được lượng biến thiên của góc xoay.   

 Tiêu chí thực hiện kế hoạch  

+ Ở  bài tập số 12:   

Mức độ 3: Thực hiện được giải pháp theo đúng kế hoạch, nhưng trong quá trình thực hiện xảy 

ra sự cố: khi thay số liệu chưa đổi về đúng đơn vị chuẩn, chưa biến đổi nhanh nhẹn hoặc tính 

nhầm kết quả. Sau đó, HS đã khắc phục được sự cố và đưa ra được kết quả. 

Mức độ 4: HS tiến hành giải bài tập theo đúng kế hoach, khi tiến hành giải không gặp sự cố, 

do có sự chuẩn bị đầy đủ, giải bài tập theo đúng các bước và không để sai sót. 

 Tiêu chí trình bày kết quả 

+ Ở bài tập số 14:  

Mức độ 3: Trình bày được các trường hợp 2,3 làm sinh ra điện từ trường ra ngoài môi trường xung 

quanh, còn trường hợp 1,4 không làm điện từ trường xuất hiện ra ngoài không gian xung quanh. 

Mức độ 4: Trình bày được các trường hợp 2,3 làm sinh ra điện từ trường ra ngoài môi trường xung 

quanh, còn trường hợp 1 làm xuất hiện điện trường, trường hợp 4 làm xuất hiện từ trường. 

+ Ở bài tập số 12:  

Mức độ 3: Tính ra được kết quả  độ tự cảm của cuộn dây và góc xoay của tụ điện trong mạch 

dao động nhưng không ghi đơn vị hoặc sai đơn vị. 

Mức độ 4: Tính ra được kết quả  độ tự cảm của cuộn dây và góc xoay của tụ điện trong mạch 

dao động đúng đầy đủ có ghi thêm kết luận. 

 Nội dung: “Thu phát sóng điện từ” (xem phần phụ lục 5) 

4.5.2. Kết quả đánh giá phiếu học tập 

Thông qua quan sát quá trình dạy học và kết quả cá nhân hay kết quả thảo luận nhóm để hoàn thành 

nhiệm vụ trong phiếu học tập GV tiến hành đánh giá và thu được kết quả trong bảng dưới đây: 

Bảng kết quả đánh giá phiếu học tập 

 Mạch dao động và điện từ trường Thu và phát sóng điện từ 

Tiêu chí N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

Giải bài tập lí thuyết 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

Giải bài tập thực hành 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
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4.5.3. Kết quả đánh giá hoạt động nhóm 

Bảng tổng hợp điểm của nhóm 

Tiêu chí 
Mạch dao động và điện từ trường Thu và phát sóng điện từ 

N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

Điểm do GV đánh giá 7,7 7,9 8,2 7,6 7,2 7,8 8,2 7,8 7,8 7,2 

Điểm trung bình các nhóm 

đánh giá 
7,5 7,3 8,3 7,5 7,4 7,7 8,1 8,2 7,7 7,3 

Điểm trung bình của nhóm 7,3 7,7 8,1 7,4 7,1 7,8 8,4 7,9 7,8 7,1 

4.5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư  phạm về mặt định lượng 

Tôi đã chọn hai lớp 12A3 và 12A5 ở trường THPT Việt Đức có chất lượng tương 

đương để làm đối chứng và thực nghiệm. Kết quả các bài kiểm tra cả lớp thực nghiệm và đối 

chứng được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. Bảng tổng hợp điểm bài kiểm tra 15 phút 

Lớp Số HS 
Điểm xi Điểm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB 

TN 12A3 36 0 0 0 0 1 1 4 8 12 8 2 7,69 

ĐC 12A5 35 0 0 0 1 2 5 8 6 8 5 0 6,71 

Bảng 2. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích bài kiểm tra 15 phút 

Điểm Xi 
Số HS đạt điểm Xi % HS đạt điểm Xi % HS đạt điểm Xi trở xuống 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

< 3 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 2,86 0 2,86 

4 1 2 2,78 5,71 2,78 8,57 

5 1 5 2,78 14,29 5,56 22,86 

6 4 8 11,11 22,86 16,67 45,72 

7 8 6 22,22 17,14 58,89 62,86 

8 12 8 33,33 22,86 72,22 85,72 

9 8 5 22,22 14,28 94,44 100 

10 2 0 5,56 0 100  

Σ 36 35 100 100     

Bảng 3. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra 15 phút 

 % Yếu – Kém %Trung Bình % Khá % Giỏi 

TN 2,78 13,89 55,55 27,78 

ĐC 8,57 37,15 40,00 14,28 

 
Đồ thị so sánh kết quả kiểm tra 15 phút 

Bảng 4. Bảng giá trị các tham số đặc trưng bài kiểm tra 15 phút 

Lớp ĐTB S2 S V% 

TN 7,69 2,13 1,28 17,55 

ĐC 6,71 2,42 1,49 24,02 
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4.5.4. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Dựa trên các kết quả thực nghiệm sư phạm và thông qua việc xử lý số liệu thực nghiệm sư 

phạm thu được, chúng tôi nhận thấy chất lượng học tập của HS ở lớp TN cao hơn các lớp ĐC. 

Điều này được thể hiện: 

* Tỉ lệ HS yếu kém, trung bình, khá và giỏi 

- Tỉ lệ phần trăm (%) HS yếu kém, trung bình của nhóm TN luôn thấp hơn của nhóm ĐC. 

- Tỉ lệ phần trăm (%) HS khá giỏi của nhóm TN luôn cao hơn của nhóm ĐC. 

Từ đó ta thấy, phương án thực nghiệm đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khả 

năng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của HS là cao.  

* Giá trị các tham số đặc trưng 

- Điểm trung bình cộng của HS lớp thực nghiệm cao hơn lớp ĐC. Điều đó chứng tỏ HS 

các lớp TN nắm vững, vận dụng và liên hệ kiến thức tốt hơn so với lớp ĐC. 

- Độ lệch chuẩn ở lớp thực nghiệm nhỏ hơn ở lớp đối chứng, chứng tỏ số liệu của lớp 

thực nghiệm ít phân tán hơn so với lớp ĐC. 

- Giá trị của hệ số biến thiên V của lớp TN và lớp ĐC đều nằm trong khoảng từ 10% đến 

30% (có độ dao động trung bình). Do vậy, kết quả thu được đáng tin cậy. 

* Phân tích định tính kết quả TNSP 

- Khả năng quan sát, phân tích, tổng hợp, năng lực GQVĐ của HS các lớp nhanh, chính xác.  

- Khả năng tổng hợp kiến thức, tự học, tự tìm tòi, độc lập suy nghĩ của HS  trong lớp 

tốt: HS vận dụng kiến thức để giải bài tập nhanh hơn, chính xác hơn; liên hệ giải quyết được 

các vấn đề gắn với tình huống, bối cảnh thực tiễn. 

- Năng lực tư duy của HS các lớp không rập khuôn máy móc mà linh hoạt, mềm dẻo 

hơn, có khả năng nhìn nhận VĐ, bài toán dưới nhiều góc độ và nhiều khía cạnh khác nhau 

trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản. 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc phối hợp nhóm tốt, có sự phân chia cụ thể 

nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, có sự phối hợp hài hòa giữa các thành viên. 

4.5.4. Tiêu chí đánh giá kết quả phiếu học tập 

Bảng Tiêu chí đánh giá kết quả phiếu học tập 

Tiêu 

chí 

Mức I 

(0-4đ) 

Mức II 

(4-6đ) 

Mức III 

(6-8đ) 

Mức IV 

(8-10đ) 

Giải bài 

tập lý 

thuyết 

Có giải bài tập 

lý thuyết nhưng 

không đầy đủ và 

còn có chỗ chưa 

đúng. 

Hoàn thành 

đầy đủ các bài 

tập lý thuyết 

nhưng vẫn còn 

có sai sót. 

Hoàn thành 

đúng và đầy đủ 

các bài tập lý 

thuyết. 

Hoàn thành đúng, đầy 

đủ và giải thích rõ 

ràng, chi tiết  các bài 

tập lý thuyết. 

Bài tập 

thực 

hành 

Có làm thí 

nghiệm nhưng 

các thao tác còn 

chưa đúng. 

Làm được thí 

nghiệm dưới 

sự hướng dẫn 

của GV. 

Tự làm được 

đúng thí nghiệm 

và thu được kết 

quả tốt. 

Thực hiện thành công 

thí nghiệm và giúp đỡ 

các thành viên khác 

trong nhóm hoàn 

thành nhiệm vụ. 
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PHẦN 3: KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Đánh giá kết quả đạt được 

 Tổ chức tốt việc điều tra khảo sát trên cơ sở đó phân tích thực trạng về việc sử dụng bài 

tập vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thực tiễn trong dạy học chương “Dao động 

và sóng điện từ” Vật lý 12 THPT nhằm phát triến các năng lực GQVĐ thực tiễn của HS. 

 Trình bày được cơ sở lý luận về bài tập thực tế nhằm phát triển năng lực thực tiễn của 

HS trong dạy học vật lý, xây dựng các tiêu chí đánh giá về mức độ về phát triển năng lực 

GQVĐ thực tiễn của HS trong giờ học vật lý. 

 Dựa vào kết quả nghiên cứu đặc điểm của chương “Dao động và sóng điện từ” Vật lý 12 THPT  

kết hợp với những đặc điểm của loại bài tập vật lý theo hướng phát triển năng lực, đã xây dựng bài tập 

vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thực tiễn chương “Dao động và sóng điện từ”.  

 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu như đã nêu trên, tôi đã xây dựng tiến trình dạy học cho 

một số bài giảng theo hướng khai thác và sử dụng bài tập vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực 

GQVĐ thực tiễn để tích cực hóa HĐNT của HS. Trong tiến trình mỗi bài giảng các bước đều 

được trình bày khá rõ ràng từ việc xác định mục tiêu bài học, yêu cầu chuẩn bị cho GV và HS 

dự kiến tổ chức các HĐ nhận thức nhằm phát triển các năng lực GQVVĐ thực tiễn cho HS. 

 Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo đúng trình tự đã đề. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

giả thuyết đã nêu của đề tài là hoàn toàn đúng đắn, cụ thể đối với các giờ học có sử dụng bài 

tập vật lý theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thực tiễn thì HS thực sự tích cực hơn, chủ 

động hơn trong các HĐ nhận thức, khả năng vận dụng kiến thức của HS vào trong những tình 

huống thực tiễn được nâng cao. HS hiểu bài và ghi nhớ các kiến thức một cách bền vững hơn.

 Kết quả TNSP cũng chứng tỏ rằng việc việc xây dựng và sử dụng bài tập theo hướng bồi dưỡng 

năng lực GQVĐ thực tiễn trong dạy học chương “Dao động và sóng điện từ” -Vật lý 12 THPT trong 

đề tài là hoàn toàn hợp lý, mang lại hiệu quả cao và có thể triển khai ở các trường THPT hiện nay. 

2. Một số kiến nghị 

Để việc áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn có hiệu quả thì: 

- Đối với GV trực tiếp giảng dạy: Có nhận thức đúng đắn về việc đổi mới PPDH theo 

hướng tiếp cận đánh giá sự phát triển các năng lực của HS là một nhiệm vụ cấp thiết của 

mình. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, vận dụng linh hoạt các biện pháp sử dụng bài 

tập theo hướng phát triển năng lực trong các giờ học vật lý để tích cực hóa HĐNT của HS, 

phát triển năng lực nói chung và năng lực GQVĐ thực tiễn nói riêng, từ đó nâng cao chất 

lượng dạy học Vật lý ở trường THPT. Có như vậy, ngành giáo dục mới đào tạo được những 

con người đủ năng lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Trên đây là những nghiên cứu ban đầu của tôi về mảng đề tài này, do thời gian có hạn, 

kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự 

góp ý của thầy cô giáo và các đồng nghiệp để có thể tiếp tục phát triển đề tài. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 
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PHỤ LỤC 1:  

Phiếu số 1. Phiếu tham khảo ý kiến giáo viên 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

Họ và tên: ................................................................................................................................  

Tuổi:……..Điện thoại: .............................................................................................................  

Trình độ chuyên môn: .............................................................................................................  

Thời gian tham gia dạy học ở trường phổ thông: ....................................................................  

Xin quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến về việc sử dụng PPDH tích cực nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường THPT mà các thầy (cô) đang tham gia 

giảng dạy hiện nay (khoanh tròn vào nội dung quý thầy cô lựa chọn). 

Câu 1. Thầy (cô) đánh giá tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực GQVĐ của học 

sinh như thế nào? 

A. Rất quan trọng B. Quan trọng 

C. Bình thường D. Không quan trọng 

Câu 2. Theo thầy (cô) các biện pháp nào dưới đây có thể rèn năng lực GQVĐ cho học sinh? 

1. Thiết kế bài học với logic hợp lí 

2. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 

3. Sử dụng các bài tập giải quyết vấn đề, bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn. 

4. Yêu cầu học sinh nhận xét lời giải của người khác, lập luận bác bỏ quan niệm trái ngược và 

bảo vệ quan điểm của mình. 

5. Thay đổi mức độ yêu cầu của bài tập. 

6. Kiểm tra đánh giá và động viên kịp thời các biểu hiện sáng tạo của học sinh. 

7. Tăng cường các bài tập thực hành, thí nghiệm 

Câu 3. Thầy (cô) cho biết đã sử dụng biện pháp nào để rèn luyện NLGQVĐ đề cho học sinh? 

1. Thiết kế bài học với logic hợp lí 

2. Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 

3. Sử dụng các bài tập giải quyết vấn đề, bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn. 

4. Yêu cầu học sinh nhận xét lời giải của người khác, lập luận bác bỏ quan niệm trái ngược và 

bảo vệ quan điểm của mình. 

5. Thay đổi mức độ yêu cầu của bài tập. 

6. Kiểm tra đánh giá và động viên kịp thời các biểu hiện sáng tạo của học sinh. 

7. Tăng cường các bài tập thực hành, thí nghiệm 

Câu 4. Thầy (cô) cho biết kết quả đánh giá học sinh được rèn luyện về năng lực GQVĐ? 

1. HS nắm được bài ngay tại lớp. 

2. HS tự thực hiện được các thí nghiệm. 

3. HS tự phát hiện được vấn đề và GQVĐ đã nêu. 

4. HS dễ dàng làm việc nhóm. 

5. HS sử dụng được các phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại. 

6. HS tự nghiên cứu và báo cáo được các chủ đề liên quan đến chương trình vật lí phổ thông. 

Xin cảm ơn quý thầy (cô) đã đóng góp ý kiến. 
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Kết quả điều tra giáo viên (16 GV ở 3 trường THPT trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk). 

Câu 1. Thầy (cô) đánh giá tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực GQVĐ của học 

sinh như thế nào? 

Mức độ Số ý kiến Tỷ lệ % 

Rất quan trọng 8 50,0% 

Quan trọng 7 44,0% 

Bình thường 1 6,0% 

Không quan trọng 0 0,0% 

Câu 2. Theo thầy (cô) các biện pháp nào dưới đây có thể rèn năng lực GQVĐ cho học sinh? 

Biện pháp Số ý kiến Tỷ lệ % Xếp hạng 

Thiết kế bài học với logic hợp lí 14 87,5% 1 

Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 12 75,0% 2 

Tăng cường các bài tập thực hành, thí nghiệm 14 87,50% 1 

Yêu cầu học sinh nhận xét lời giải của người 

khác, lập luận bác bỏ quan niệm trái ngược 

và bảo vệ quan điểm của mình 

12 75,0% 2 

Thay đổi mức độ yêu cầu của bài tập 4 25,0% 4 

Kiểm tra đánh giá và động viên kịp thời các 

biểu hiện sáng tạo của học sinh 
12 75,0% 2 

Sử dụng các bài tập giải quyết vấn đề, bài tập 

gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn 
8 50,0% 3 

Câu 3. Thầy (cô) cho biết đã sử dụng biện pháp nào để rèn luyện năng lực GQVĐ đề cho HS? 

Biện pháp Số ý kiến Tỷ lệ % Xếp hạng 

Thiết kế bài học với logic hợp lí 14 87,5% 1 

Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp 12 75,0% 2 

Tăng cường các bài tập thực hành, TN 4 25,0% 4 

Yêu cầu học sinh nhận xét lời giải của người 

khác, lập luận bác bỏ quan niệm trái ngược 

và bảo vệ quan điểm của mình. 

12 75,0% 2 

Thay đổi mức độ yêu cầu của bài tập. 6 37,5% 3 

Kiểm tra đánh giá và động viên kịp thời các 

biểu hiện sáng tạo của học sinh. 
12 75,0% 2 

Sử dụng các bài tập giải quyết vấn đề, bài 

tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn. 
14 87,5% 1 

Câu 4. Thầy (cô) cho biết kết quả đánh giá học sinh được rèn luyện về năng lực GQVĐ? 

Kết quả Số ý kiến Tỷ lệ % Xếp hạng 

HS nắm được bài ngay tại lớp. 10 62,5% 2 

HS tự thực hiện được các thí nghiệm. 8 50,0% 3 

HS tự phát hiện được vấn đề và GQVĐ đã 14 87,5% 1 
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nêu. 

HS dễ dàng làm việc nhóm. 8 50,0% 3 

HS sử dụng được các phương tiện kĩ thuật 

dạy học hiện đại. 
4 25,0% 4 

HS tự nghiên cứu và báo cáo được các chủ 

đề liên quan đến chương trình vật lí phổ 

thông. 

4 25,0% 4 

 

Phiếu số 2. Kết quả đánh giá của GV về sự phát triển năng lực GQVĐ của HS qua bảng 

kiểm quan sát 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA GV VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GQVĐ CỦA HỌC 

SINH QUA BẢNG KIỂM QUAN SÁT 

Họ và tên: ................................................................................................................................  

Tuổi:……..Điện thoại: .............................................................................................................  

Trình độ chuyên môn: .............................................................................................................  

Thời gian tham gia dạy học ở trường phổ thông: ....................................................................  

Xin quý thầy (cô) vui lòng cho điểm về sự phát triển năng lực GQVĐ của HS ở các lớp 

TN mà các thầy cô đang tham gia giảng dạy. 

Năng lực giải quyết vấn đề 

Kết quả ĐTB đạt được 

Lớp TN 

Điểm tối đa Cho điểm HS 

Phân tích được tình huống có vấn đề trong học tập vật lí 10  

Biết phân tích các tình huống có vấn đề trong thực tiễn có 

liên quan đến vật lí 
10  

Phát hiện và nêu được mâu thuẫn nhận thức trong bài tập 

nhận thức vật lí 
10  

Phát hiện và nêu được vấn đề cần giải quyết trong các bài 

tập vật lí có liên quan đến thực tiễn 
10  

Biết thu thập và làm rõ các thông tin cần sử dụng để GQVĐ 

trong bài tập nhận thức vật lí và thực tiễn 
10  

Biết đề xuất và phân tích được một số PP GQVĐ trong bài 

tập nhận thức vật lí 
10  

Lựa chọn được phương pháp GQVĐ phù hợp nhất trong PP 

đưa ra 
10  

Thực hiện thành công giải pháp GQVĐ theo PP đã cho 10  

Biết phân tích đánh giá về PP GQVĐ học tập đã chọn 10  

Biết điều chỉnh PP GQVĐ đã thực hiện để vận dụng được 

trong bối cảnh mới 
10  

Xin cảm ơn quý thầy (cô) đã đóng góp ý kiến! 
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PHỤ LỤC 2 

Phiếu số 3. Phiếu hỏi ý kiến học sinh 

 

PHIẾU HỎI Ý KIẾN HỌC SINH 

Họ và tên: ............................................................................  

Lớp: .....................................................................................  

Trường: ................................................................................  

Xin em vui lòng cho biết thông tin về việc học trong các giờ học môn vật lí ở trên lớp và sự 

phát triển năng lực GQVĐ của bản thân em ở trường (khoanh tròn vào vào nội dung em chọn) 

Câu 1. Em có thích các giờ học vật lí ở trên lớp không? 

A. Rất thích B. Thích 

C. Bình thường D. Không thích 

Câu 2. Trong giờ học, khi GV đặt câu hỏi hoặc ra bài tập, em thường làm những gì? 

A. Tập trung suy nghĩ để tìm lời giải cho câu hỏi, bài tập và xung phong. 

B. Trao đổi với bạn, nhóm bạn để tìm câu trả lời tốt nhất 

C. Chờ câu trả lời từ phía các bạn và giáo viên 

D. Không quan tâm, làm việc riêng 

Câu 3. Em có thái độ như thế nào khi phát hiện các vấn đề (mâu thuẫn với kiến thức đã 

học, khác với điều em biết) trong câu hỏi hoặc bài tập vật lí của giáo viên giao cho? 

A. Rất hứng thú, phải tìm hiểu bằng mọi cách  

B. Hứng thú, muốn tìm hiểu  

C. Thấy lạ nhưng không cần tìm hiểu 

D. Không quan tâm tới vấn đề lạ 

Câu 4. Em thấy có cần thiết phải hình thành và rèn luyện năng lực GQVĐ hay không? 

A. Rất cần thiết B. Cần thiết 

C. Bình thường D. Không cần thiết 

Câu 5. Em có thường xuyên so sánh kiến thức vật lí với các hiện tượng, sự việc trong cuộc 

sống không? 

A. Rất thường xuyên B. Thường xuyên 

C. Thỉnh thoảng D. Không bao giờ 

Cảm ơn các em đã đóng góp ý kiến! 

 

Kết quả điều tra học sinh (điều tra 71 HS lớp 12 trường THPT Việt Đức).  

Câu 1. Em có thích các giờ học vật lí ở trên lớp không? 

Mức độ Số ý kiến Tỷ lệ % 

Rất thích 16 22% 

Thích  39 55% 

Bình thường 11 16% 

Không thích 5 7% 

Câu 2. Trong giờ học, khi GV đặt câu hỏi hoặc ra bài tập, em thường làm những gì? 

Phương án Số ý kiến Tỷ lệ % 

Tập trung suy nghĩ để tìm lời giải cho câu hỏi, bài tập và 10 14% 
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xung phong. 

Trao đổi với bạn, nhóm bạn để tìm câu trả lời tốt nhất 55 78% 

Chờ câu trả lời từ phía các bạn và giáo viên 5 7% 

Không quan tâm, làm việc riêng 1 1% 

Câu 3. Em có thái độ như thế nào khi phát hiện các vấn đề (mâu thuẫn với kiến thức đã 

học, khác với điều em biết) trong câu hỏi hoặc bài tập vật lí của giáo viên giao cho? 

Mức độ Số ý kiến Tỷ lệ % 

Rất hứng thú, phải tìm hiểu bằng mọi cách 20 28% 

Hứng thú, muốn tìm hiểu 38 54% 

Thấy lạ nhưng không cần tìm hiểu 10 14% 

Không quan tâm tới vấn đề lạ 3 4% 

Câu 4. Em thấy có cần thiết phải hình thành và rèn luyện năng lực GQVĐ hay không? 

Mức độ Số ý kiến Tỷ lệ % 

Rất cần thiết 31 44% 

Cần thiết 26 37 % 

Bình thường 10 14% 

Không cần thiết 4 5% 

Câu 5. Em có thường xuyên so sánh kiến thức vật lí với các hiện tượng, sự việc trong cuộc 

sống không? 

Mức độ Số ý kiến Tỷ lệ % 

Rất thường xuyên 7 10% 

Thường xuyên 23 32% 

Thỉnh thoảng 37 53% 

Không bao giờ 4 5% 

 

Phiếu số 2. Kết quả tự đánh giá của HS về sự phát triển năng lực GQVĐ 

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HS VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GQVĐ 

Họ và tên: ............................................................................  

Lớp: .....................................................................................  

Trường: ................................................................................  

Xin em vui lòng tự đánh giá về sự phát triển năng lực GQVĐ của bản thân em trong học 

tập môn vật lí ở trường (cho điểm mỗi mục tối đa 10 điểm). 

Năng lực giải quyết vấn đề 
Kết quả đạt được 

Điểm tối đa Điểm đạt được 

Phân tích được tình huống có vấn đề trong học tập vật lí 10  

Biết phân tích các tình huống có vấn đề trong thực tiễn 

có liên quan đến vật lí 
10  

Phát hiện và nêu được mâu thuẫn nhận thức trong bài 

tập nhận thức vật lí 
10  

Phát hiện và nêu được  vấn đề cần giải quyết trong các 

bài tập vật lí có liên quan đến thực tiễn 
10  

Biết thu thập và làm rõ các thông tin cần sử dụng để 

GQVĐ trong bài tập nhận thức vật lí và thực tiễn 
10  

Biết đề xuất và phân tích được một số PP GQVĐ trong 

bài tập nhận thức vật lí 
10  

Lựa chọn được phương pháp GQVĐ phù hợp nhất trong 

PP đưa ra 
10  

Thực hiện thành công giải pháp GQVĐ theo PP đã cho 10  
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Biết phân tích đánh giá về PP GQVĐ học tập đã chọn 10  

Biết điều chỉnh PP GQVĐ đã thực hiện để vận dụng 

được trong bối cảnh mới 
10  

Cảm ơn các em đã đóng góp ý kiến! 

 

PHỤ LỤC 3 

Họ và tên:.........................................................Lớp:.....................Nhóm:.................... 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 1: Quan sát và đọc thông tin các hình ảnh sau: 

- Một quả cầu tích điện đặt trên bàn. 

- Một tia sét trong các cơn dông sét.  

-  Các tia lửa điện bắn ra từ hàn hồ quang. 

-  Một dòng  điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng. 

 
1. Hãy cho biết trường hợp nào xuất hiện điện từ trường và không xuất hiện điện từ trường ra 

không gian xung quanh?  Giải thích? 

2. Hãy tìm thêm các trường hợp khác mà em biết trong đời sống xung quanh ta? Vì sao em 

nhận biết được? 

 

1. Đề bài cho em biết: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Đề bài yêu cầu em làm gì?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Xác định dạng sinh ra được điện trường, từ trường và điện từ trường? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Giải thích trường hợp sinh ra được điện từ trường và không sinh ra được điện từ trường? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Lấy thêm ví dụ , giải thích ví dụ? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Kết luận…………………………………………………………………………………….. 

Khi tích điện cho quả cầu các mút xốp làm căng sợi 

dây theo các  hướng khác nhau. 

Chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp trúng sét 

trong một trận dông bão ngày 3/6/1902. 

Một sinh viên nghành cơ khí đang thực hành hàn 

kim loại  bằng hồ quang điện. 

Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn làm cho 

kim nam châm bị lệch(hút kim nam châm). 
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ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 1:  

1. Đề bài cho em biết: Quan sát và đọc thông tin các hình ảnh sau: 

- Một quả cầu tích điện đặt trên bàn. 

- Một tia sét trong các cơn dông sét.  

- Các tia lửa điện bắn ra từ hàn hồ quang. 

- Một dòng  điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng. 

2. Đề bài yêu cầu em làm gì:  

- Hãy cho biết trường hợp nào xuất hiện điện từ trường và không xuất hiện điện từ 

trường ra không gian xung quanh?  Giải thích? 

- Hãy tìm thêm các trường hợp khác mà em biết trong đời sống xung quanh ta? Vì sao 

em nhận biết được? 

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Xác định dạng sinh ra được điện trường, từ trường và điện từ trường? 

*  Điện trường tồn tại xung quanh điện tích đứng yên(vật tích điện trên bàn thí nghiệm). 

* Từ trường tồn tại xung quanh điện tích đứng chuyển động(dòng điện không đổi, nam 

châm…). 

 * Điện từ trường xuất hiện khi có cả điện trường biến thiên và từ trường biến thiên(nam 

châm chuyển động, dòng điện xoay chiều, tia sét, hồ quang điện… 

+ Giải thích trường hợp sinh ra được điện từ trường và không sinh ra được điện từ trường 

trong các trường hợp trên? 

-Trường hợp 1: Quả cầu tích điện trên bàn thì xung quanh quả cầu tồn tại điện trường, nên 

không sinh ra điện từ trường. 

-Trường hợp 2: Sét là tia lửa điện khổng lồ, trong tia sét có cả điện trường biến thiên và từ 

trường biến thiên, nên xung quanh tia sét tồn tại điện từ trường. 

-Trường hợp 3: Hồ quang điện  là tia lửa điện xuất hiện ở hai điện cực, trong hồ quang điện 

có cả điện trường biến thiên và từ trường biến thiên, nên xung quanh hồ quang điện tồn tại 

điện từ trường. 

-Trường hợp 4: Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng thì xung quanh dây dẫn tồn tại 

từ trường, nên không sinh ra điện từ trường. 

+ Lấy thêm ví dụ, giải thích ví dụ? 

Như điện thoại di động, Lò vi sóng, điện thoại bàn không dây…đều là những nguồn phát xạ 

mạnh điện từ trường. 

4. Kết luận 

- Các trường hợp 2,3 sinh ra điện từ trường. 

- Trường hợp 1 sinh ra điện trường, trường hợp 4 sinh ra từ trường. 
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Họ và tên:.........................................................Lớp:.....................Nhóm:.................... 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

 

Bài 2: Mạch dao động LC trong  Radio ở khu vực tp. Hồ Chí Minh có tụ xoay, điện dung từ 

10pF đến 365pF(như hình vẽ) khi góc xoay từ 00 đến 1800 . 

Biết điện dung là hàm số bậc nhất của góc xoay. Ban đầu tụ 

đang ở vị trí có góc xoay 830 và đài Radio đang bắt kênh 

VOV1 với tần số 94 MHz.  

1. Xác định độ tự cảm của mạch dao động này? 

2. Để bắt được kênh VOV3(chương trình  thể thao - Thông 

tin - Giải trí… )với tần số 104,5MHz thì cần phải tụ điện như 

thế nào, một góc bao nhiêu so với ban đầu? 

1. Đề bài cho biết: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Đề bài yêu cầu:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Tụ điện biến thiên theo qui luật nào?, viết biểu diễn tả qui luật đó? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Xác định các thông số của luật ? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ, từ đó tính giá trị L?   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ lần 2.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Trình bày bài giải: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Kết luận 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Bài 2:  

1. Đề bài cho biết: 

+Tụ xoay, C= 10pF .. 365pF, khi góc xoay từ 00 đến 1800 . Biết điện dung là hàm số bậc nhất 

của góc xoay.  

Ban đầu tụ đang ở vị trí có góc xoay 830 và đài Radio đang bắt kênh VOV1 với tần số 94 MHz.  

2. Đề bài yêu cầu:  

1. Xác định giá trị L? 

2. Xác định chiều xoay của tụ và tính góc cần xoay so với vị trí ban đầu  ? Khi 

f=104,5MHz?  

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Tụ điện biến thiên theo qui luật nào?, viết biểu diễn tả qui luật đó? 

Tụ điện biến thiên theo hàm bậc nhất góc xoay: Ta có: C a b   

+ Xác định các thông số của luật ? 

-Khi C=10pF:    10 .0 10a b a pF     

-Khi C=365pF : 
71

365 10 .180
36

b b     

-Tính C1:    
1

71
10 .83 173,7

36
C a b pF      

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ, từ đó tính giá trị L? 

1

1

1 1
(1)

2 . . 71
2 . .(10 .83)

36

f
L C

L




 



 

+Từ (1) suy ra: 6

12

1
94.10

2 . .173,7.10L 


81,65.10L H  . 

+ Viết biểu thức tần số theo góc biến thiên của tụ lần 2.  

2

2

1 1

2 . . 71
2 .(10 . )

36

f
L C

L


 

 



 

+ Trình bày bài giải:  Lập tỉ số :
1 2

2 1

71
10 .

94 36
71104,5

10 .83
36

f C

f C



  



 

0 066,19 83    Để bắt VOV3 thì phải xoay tụ theo chiều ngược lại một góc:
083 66,19 27,81    . 

5. Kết luận: 

+ L = 1,65.10-8H 

+ 
0 066,19 83     Để bắt VOV3 thì phải xoay tụ theo chiều ngược lại một góc:

083 66,19 27,81     
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ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

NHIỆM VỤ VỀ NHÀ 

Bài 1 (Bài 15 (1,2,4)): 

Quan sát các hình ảnh sau: 

 

- Điện thoại cố định có chân không dây. 

- Lò vi sóng điện tử dùng trong gia đình. 

- Điện thoại thông minh Smartphone. 

- Đài Radio. 

1. Hãy cho biết thiết bị nào phát xạ mạnh và không 

thể phát xạ mạnh điện từ trường ?  Giải thích? 

2. Hãy tìm thêm các thiết bị khác mà em biết trong đời sống? Vì sao em nhận biết được? 

Đáp án: 

-Trường hợp 1: Điện thoại cố định có chân không dây thì phát xạ mạnh điện từ trường. 

-Trường hợp 2: Lò vi sóng điện tử dùng trong gia đình phát xạ mạnh điện từ trường. 

-Trường hợp 3: Điện thoại thông minh Smartphone là nguồn phát xạ mạnh điện từ trường và 

lan truyền trong không gian. 

-Trường hợp 4: Đài Radio không làm phát sinh ra điện từ trường. 

*Lấy thêm ví dụ : nguồn phát xạ mạnh điện từ trường như Rada, máy bắn tốc độ của xe, 

hồ quang điện, sét… 

Những nguồn không phát xạ mạnh điện từ trường như quả cầu mang điện tích đặt trên, 

dòng điện một chiều trong dây dẫn thẳng. 

 

PHỤ LỤC 4 

Họ và tên:.........................................................Lớp:.....................Nhóm:.................... 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 1:  Vào18h00 ngày 22/5:  đài truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp trận U20 Việt 

Nam - U20 New Zealand  ở  vòng chung kết bóng đá U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc từ 

20/5 - 11/6/2017, trên kênh VTV6. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam  tham gia World 

Cup thế giới. Nhà bạn Toàn có nhiều người đang xem trận bóng đá này.  Nhưng tivi nhà bạn 

Toàn có lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và nhiều lúc nhiễu nặng không xem được, bạn Toàn đã 

kiểm tra anten của tivi và các dây Jack, nhưng vẫn thấy bình thường. Bạn Toàn gọi điện báo 

cho đài truyền hình Đăk Lăk và họ báo lại tổng đài phát sóng tốt. Em thử xem tìm ra nguyên 

nhân, giải thích và cách khắc phục sự cố tivi nhà bạn Toàn? 

1. Đề bài cho em biết: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Đề bài yêu cầu em làm gì:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Tìm hiểu nguyên nhân gây ra nhiễu tivi? 

http://nongthonviet.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201503/smartphone-moi-cua-cac-cong-ty-chau-a-thach-thuc-hang-apple-570708/
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Giải thích hiện tượng tivi bị nhiễu do tiệm hàn sắt gần nhà? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Đề xuất cách khắc phục? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Kết luận 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 1:  

1. Đề bài cho em biết: 

Tivi nhà bạn Toàn có lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và nhiều lúc nhiễu nặng không xem được. 

Bạn Toàn đã tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục tivi bị nhiễu nhưng chưa được. 

2. Đề bài yêu cầu em làm gì?  

Tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố gây ra nhiễu tivi. 

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Tìm hiểu nguyên nhân gây ra nhiễu tivi? 

+ Nguyên nhân do tivi, dây Jack và anten, khả năng nhiễu tivi kiểu này không xảy ra … 

+ Do một nguyên nhân nào từ bên ngoài có khả năng: như do điện thoại di động có cuội gọi 

đến; do bật - tắt bóng đèn trong nhà; do tắt cầu dao của máy bơm nước; do người đạp nổ xe 

máy ngoài đường...các nguyên nhân này cũng không thể xảy ra. Nguyên nhân gây nhiễu tivi 

là do tiệm hàn sắt cạnh nhà vì sự nhiễu của tivi xuất hiện cùng lúc với sự bắn tia lửa điện từ 

tiệm hàn sắt gần nhà. 

+ Giải thích hiện tượng tivi bị nhiễu do tiệm hàn sắt gần nhà? 

Giải thích: Khi hàn sắt thì các tia lửa điện bắn ra tạo ra một điện từ trường biến truyền đến tác 

động vào anten tivi, gây ra hiện tượng nhiễu tivi. 

+ Đề xuất cách khắc phục? 

 Khắc phục tạm thời là nhờ anh thợ hàn sắt nghỉ (không hàn sắt nữa) 

 Khắc phục lâu dài thì có thể dùng truyền hình cáp, internet, Mytv… 

4. Kết luận 

-Tivi bị nhiễu do tiệm hàn sắt gần nhà 

- Khi hàn sắt thì các tia lửa điện bắn ra tạo ra một điện từ trường biến truyền đến tác động vào 

anten tivi, gây ra hiện tượng nhiễu tivi. 

- Khắc phục tạm thời là nhờ anh thợ hàn sắt nghỉ (không hàn sắt nữa); khắc phục lâu dài thì 

có thể dùng truyền hình cáp, internet, Mytv… 
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Họ và tên:.........................................................Lớp:.....................Nhóm:.................... 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Bài 2: Vệ tinh Vinasát I có khối lượng m= 2,7 tấnlà vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của 

Việt Nam. Điều kiện để Vinasát I trở thành vệ tinh địa tĩnh là phải phóng vệ tinh sao cho mặt 

phẳng quay của nó nằm trong mặt phẳng xích đạo của trái đất, 

chiều chuyển động theo chiều quay của trái đất và có chu kì quay 

đúng bằng chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ. Cho bán kính và 

khối lượng trái đất R = 6400km,
246.10M kg .  

1. Xác định độ cao và  tốc độ dài của vệ tinh  

2. Khi vệ tinh phát sóng điện từ về trái đất, tính tỉ số giữa thời gian 

dài nhất và ngắn nhất sóng đến được trên mặt đất 

1. Đề bài cho em biết: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Đề bài yêu cầu:  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Vệ tinh chuyển động theo quĩ đạo nào? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Dựa vào số liệu đề cho và qui luật chuyển động của vệ tinh, viết các biểu thức biểu diễn 

mối quan của qui luật đó? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Viết biểu thức tính thời gian truyền sóng điện từ?   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

+Xác định, viết biểu thức thời gian sóng điện từ truyền từ vệ tinh về trái đất theo đường dài 

nhất và ngắn nhất.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Trình bày bài giải: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Kết luận 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Bài 2:  

1. Đề bài cho em biết: 

+Vệ tinh Vinasat I  bay tròn đều quanh trái đất đúng bằng chu kì quay của trái đất, biết được 

bán kính và khối lượng trái đất .(T=24h=86400s) 

+ R = 6400km;  
246.10M kg . 11 2 26,67.10 . /G N m kg  ;m=2,7 tấn=2,7.103kg; 

2. Đề bài yêu cầu:  

+ Xác định độ cao(h), tốc độ dài của vệ tinh(v). 

+Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất khi vệ tinh phát sóng về trái đất max

min

t

t
 

3. Trình bày giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra? 

+ Vệ tinh chuyển động theo quĩ đạo nào? 

             Vệ tinh Vinasat I  bay tròn đều quanh trái đất 

+ Viết các biểu thức biểu diễn qui luật đó? 

- Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh: 
2( )

hd

Mm
F G

R h



(1) 

- Lực hướng tâm của vệ tinh: 
2

( )
ht

v
F m

R h



(2) 

- Chu kì quay của vệ tinh quanh trái đất: 
2

.( ) (3)T R h
v


   

+ Viết biểu thức tính thời gian truyền sóng điện từ?  
s s

t
v c

   

+ Xác định thời gian sóng điện từ truyền từ vệ tinh về trái đất theo đường dài nhất và ngắn 

nhất.             

2 2

min max

( )
;min max

R h Rs h s
t t

c c c c

 
     

+ Trình bày bài giải: 

+Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm:      
2

2( ) ( )
hd ht

Mm mv
F F G

R h R h
  

         
2( ) (4)GM v R h    

+ Từ (4) và (3) ta có:  
2 .
.
2

v T
GM v


 . 3076 /v m s 

 

+ Thế v vào (3) h=35898km. 

+ Khi vệ tinh phát sóng điện từ, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt 

đất là                           

2 2

max

min

( )
1,165

R h Rt H

t h h

 
    =1,17. 

5. Kết luận: 

+ Xác định độ cao(h=35898km ), tốc độ dài của vệ tinh(v=3076 /m s ). 
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+ Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất khi vệ tinh phát sóng về trái đất      max

min

t

t
=1,17 

 

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Bài tập về nhà phần thu phát sóng điện từ. 

Bài 1(2;4): Bạn Tân chở bạn Lanđi xem lớp thi đấu bóng chuyền, khi đi ngang qua cây xăng, 

bạn Tân cho xe vào đổ xăng. Khi chuẩn bị đổ xăng thì có cuội điện thoại gọi đến, bạn Tân lấy 

điện thoại ra nghe thì bạn Lan giữa tay bạn Tân lại và chỉ 

tay về phía biển cấm ở cây xăng trong đó có ghi không sử 

dụng điện thoại di động. 

-Theo em tại sao ở khu vực cây xăng người ta lại 

cấm sử dụng điện thoại di động? 

-Sử dụng điện thoại di động ở cây xăng thì có bị xử 

phạt vi phạm hành chính  không? 

Đáp án:  

*Theo em tại sao ở khu vực cây xăng người ta lại cấm sử dụng điện thoại di động? 

- Do sử dụng điện thoại ở cây xăng, sóng điện thoại mạnh có thể tác động đến mạch 

điện tử trong cây xăng, làm phát ra tia lửa điện. Bản thân tia lửa điện này rất nhỏ nhưng vì hơi 

xăng bay và phát tán trong môi trường xung quanh nên nguy cơ bén lửa rất cao. 

-Chỉ cần điện thoại đổ chuông là có nguy cơ cháy nổ, bởi mạch điện tử trong cây xăng 

sẽ bắt tín hiệu và phát ra tia lửa điện. Nhưng nếu máy đổ chuông nhưng để trong túi quần thì 

vẫn có khả năng an toàn, do cách biệt với hơi xăng." 

*Sử dụng điện thoại di động ở cây xăng thì có bị xử phạt vi phạm hành chính  không? 

Có: Những ai sử dụng điện thoại di động ở trạm xăng, nếu bị lực lượng chức năng 

phát hiện sẽ bị phạt 5 triệu đồng theo Nghị định 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực 

thi hành từ ngày 5/8/2012. 

 Ngày 28/11/2011, anh Vũ Trọng Khanh (34 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) đến mua xăng tại 

cây xăng gần cầu Phù Đổng, quận Long Biên, Hà Nội. Anh Cao mở máy điện thoại di động ra 

nghe thì lập tức ngọn lửa bùng lên, bén vào quần áo bốc cháy, khiến anh bị thương nặng phải 

đi cấp cứu ở bệnh viện... Đây được xem, là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam phải nhập viện vì 

liên quan đến việc sử dụng ĐTDĐ ở trạm xăng. 

Bài 2(5):Việt Nam đã sở hữu hệ thống Radar hiện đại (ELM-2288ER) do Israel sản xuất, và 

trang bị cho sư đoàn phòng không 377 canh giữ bầu trời các tỉnh phía Nam và quần Trường sa 

của tỉnh Khánh Hoà. Anten rađa phát ra những sóng điện từ và bắt gặp mục tiêu là một máy 

bay. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 3,20(ms). Anten 

quay với vận tốc 0,25(vòng/s). Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy 

bay, anten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 3,19(ms). Biết 

tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 3.108 (m/s).  
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a. Xác định phạm vi phát hiện mục tiêu xa nhất của 

bộ Rada này? 

b. Tính tốc độ trung bình của máy bay? 

c. Tính thời gian từ lúc phát hiện đến khi máy bay, 

bay đến rada? 

Đáp án: 

a. Phạm vi phát hiện mục tiêu xa nhất của bộ Rada 

này? 

+ Khoảng cách xa nhất từ Rađa đến vị trí máy bay nhận được sóng điện từ: 

3

81

max

3.2.10
3.10 . 480

2 2

t
s c km



   . 

Vậy: Phạm vi (với bán kính)hiện mục tiêu xa nhất của bộ Rada này 480km. 

b. Tốc độ trung bình của máy bay? 

 Khoảng cách từ Rađa đến vị trí máy bay nhận được sóng điện từ sau anten quay  quay 1 

vòng:  
3

82
3.19.10

3.10 . 478,5
2 2

t
s c km



    

+ Thời gian máy bay bay từ MB1 đến MB2 gần bằng thời gian anten quay 1vòng t = 5s(đề 

cho 0,20 vòng trong 1 giây nên một vòng 4 giây và đây cũng là chu kì quay của anten) 

+ Vận tốc của máy bay:  

3

max
(480 478,5).10

300 / 1080 /
5

s s
v m s km h

t

 
    . 

c. Thời gian từ lúc phát hiện đến khi máy bay, bay đến rada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480.000
1600 26,7

300

s
t s phut

v
   



Phụ lục 

 Trang phụ lục 16 

 

PHỤ LỤC 5 

 Nội dung: “Thu phát sóng điện từ” 

Bảng kết quả đánh giá NL GQVĐTT của HS khi dạy học nội dung “Thu - phát sóng điện từ” 

Bài tập 
Phát hiện 

vấn đề 

Phân tích 

thông tin 

vấn đề 

Đề xuất 

chiến lược 

GQVĐ 

Thực hiện 

kế hoạch 

Trình bày 

sản phẩm 

Bài tập 1 

(Bài số 16) 
Mức độ 4 Mức độ 4 Mức độ 3 Mức độ 4 Mức độ 4 

Bài tập 2 

(Bài số 18 ) 
Mức độ 4 Mức độ 4 Mức độ 3 Mức độ 3 Mức độ 3 

 Tiêu chí phát hiện vấn đề 

+ Ở bài tập 16:  Tivi nhiều lúc bị nhiễu và kêu xẹt xẹt có lúc nhiễu nặng không xem được. 

Mức độ 3: HS phát biểu vấn đề: Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt có lúc nhiễu nặng không xem được. 

Mức độ 4: HS có thể phát biểu vấn đề theo nhiều cách khác nhau: 

Ví dụ: Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt có lúc nhiễu nặng không xem được nguyên nhân từ đâu. 

 Tiêu chí phân tích thông tin vấn đề 

+ Ở bài tập số 16: Các nguyên nhân gây Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt. 

Mức độ 3: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến hiện tượng tivi bị nhiễu. 

Mức độ 4: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến Tivi bị nhiễu. 

+ Ở bài tập số 18: Tính độ cao và tốc độ dài của vệ tinh, tỉ số thời gian dài nhất và ngắn nhất. 

Mức độ 3: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết 

có liên quan đến chuyển động tròn và phát sóng của vệ tinh vinasat 1. 

Mức độ 4: HS thông qua quá trình tìm hiểu, phân tích vấn đề, xác định vấn đề cần giải quyết có 

liên quan đến chuyển động tròn và phát sóng của vệ tinh vinasat 1, cụ thể: cần phải áp dụng công 

thức tính lực hướng tâm, lực hấp dẫn, công thức tính chu kì, công thức tính thời gian. 

 Tiêu chí đề xuất chiến lược GQVĐ 

+ Ở bài tập số 16:  Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt  

Mức độ 3: Đề xuất chiến lược: Muốn khắc phục tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt thì ta cần phải làm 

gì? 

Mức độ 4: Đề xuất chiến lược: Đưa ra nhiều phương án khắc phục tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt? 

VD: Đề xuất: 

- Tivi bị nhiễu không phải do tivi mà do chính nguyên nhân bênh ngoài. 

- Tivi bị nhiễu do điện thoại của người xem bóng đá có cuội gọi đến. 

- Tivi bị nhiễu do người nhà đóng cầu dao bơm nước… 

- Tivi bị nhiễu do do người thợ hàn ở tiệm sắt bênh cạnh nhà. 

+ Ở bài tập số 18: Tính độ cao và tốc độ dài của vệ tinh, tỉ số thời gian dài nhất và ngắn nhất. 

Mức độ 3: Đề xuất chiến lược: Vệ tinh Vinasat I là vệ tinh địa tĩnh nên áp dụng các biểu thức 

về chuyển động tròn đều (biểu thức chu kì, lực hấp dẫn, lực hướng tâm, định lý Pitago). 

Mức độ 4: Đề xuất chiến lược: Ngoài đề xuất chiến lược ở mức 3, nếu là vệ tinh bất kỳ  không 

phải là vệ tinh địa tĩnh thì hướng giải quyết như thế nào. 
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 Tiêu chí thực hiện kế hoạch  

+ Ở bài tập số 16:  Khắc phục Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt. 

Mức độ 3: Thực hiện được giải pháp theo đúng kế hoạch không đề xuất phương án lâu dài? 

Mức độ 4: Thực hiện được giải pháp theo đúng kế hoạch đề xuất phương án lâu dài lâu dài: 

như dùng truyền hình Cáp, Internet, mytv…. 

+ Ở bài tập số 18:  Tính được độ cao và tốc độ dài của vệ tinh, tỉ số giữa thời gian dài nhất và 

ngắn nhất khi vệ tinh phát sóng về trái đất? 

Mức độ 3: HS thực hiện được các phép biến đổi toán học (lực hấp dẫn đóng vai trò là lực 

hướng tâm rút ra được biểu thức (1), từ (1) và (2) tính được v,h. Áp dụng định lý Pitago để 

tính được quãng đường dài nhất rồi tính tỉ số tmax/tmin) có sai sót và mất nhiều thời gian.  

Mức độ 4: HS thực hiện được các phép biến đổi toán học (lực hấp dẫn đóng vai trò là lực 

hướng tâm rút ra được biểu thức (1), từ (1) và (2) tính được v,h. Áp dụng định lý Pitago để 

tính được quãng đường dài nhất rồi tính tỉ số tmax/tmin) rất hoàn hảo không mất nhiều thời gian. 

 Tiêu chí trình bày kết quả  

+ Ở bài tập số 16:  Khắc phục Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt. 

Mức độ 3: Khắc phục được Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt . 

Mức độ 4: Khắc phục được Tivi bị nhiễu và kêu xẹt xẹt và đề xuất được phương án khắc 

phục lâu dài. 

+ Ở bài tập số 18:  Độ cao và tốc độ dài của vệ tinh, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn 

nhất khi vệ tinh phát sóng về trái đất? 

Mức độ 3: Tính ra được kết quả độ cao h, tốc độ v, tỉ số tmax/tmin nhưng không ghi đơn 

vị(h,v) hoặc sai đơn vị. 

Mức độ 4: Tính ra được kết quả độ cao h, vận tốc v, tỉ số tmax/tmin, ghi đúng đơn vị (h,v) 

đúng đầy đủ có ghi thêm kết luận và chú thích. 

 

 

Một số hình ảnh về kết quả thực hiện phiếu học tập và hoạt động nhóm của HS 
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